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chuẩn bị hành trang bước vào thực tế, em đã dành nhiều tâm huyết cho đề tài nghiên 

cứu tốt nghiệp lần này. Quá trình triển khai và hoàn thiện đề tài đã giúp em nhận được 

rất nhiều sự chỉ dẫn quý báu từ quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp đi trước. 

Trước hết, em xin cảm ơn quý thầy cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và tư duy chuyên môn vững chắc 

trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng 

viên hướng dẫn – TS. Trần Thượng Bích La. Cô đã luôn dành thời gian định hướng, 

phản biện và đưa ra những góp ý chuyên môn khắt khe để em hoàn thiện bài nghiên 

cứu một cách chỉn chu nhất. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng tập 

thể anh chị tại công ty TNHH MTV New File đã tạo điều kiện cho em thực tập, tiếp 

cận thực tế và hỗ trợ số liệu cần thiết để làm đề tài. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do kiến thức và kinh 

nghiệm của bản thân còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em 

rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để bài khóa luận 

được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

  



 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt như hiện 

nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững không chỉ cần nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn phải chú trọng đến công tác quản lý tài chính. 

Trong đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh giữ 

vai trò đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác tình hình hoạt 

động, kiểm soát doanh thu, chi phí và cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý 

trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. 

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, em đã lựa chọn đề tài “Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 

New File” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp. Thông qua đề tài, em mong 

muốn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp, từ đó đánh giá những ưu 

điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác 

kế toán tại đơn vị. 

Khóa luận là cơ hội để em hệ thống lại những kiến thức đã được học tại Trường 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đồng thời vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó nâng 

cao kiến thức chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này. 

Khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV New File. 

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV New File. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Khái quát chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

a) Khái niệm doanh thu, thu nhập 

Theo Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS): “Doanh thu là tổng 

giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng 

vốn chủ sở hữu”. 

b) Khái niệm chi phí 

Theo khoản 7 điều 4 luật kế toán số 88/2015/QH13, chi phí được hiểu là: “Các 

khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức tiền chi ra, tài sản bị 

giảm sút hoặc phát sinh nợ phải trả, dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu, trừ trường hợp 

phân phối cho chủ sở hữu”. 

c) Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 

Xác định kết quả kinh doanh là việc kế toán căn cứ vào số liệu đã ghi nhận để 

tổng hợp doanh thu, thu nhập và chi phí trong kỳ, qua đó xác định phần chênh lệch 

giữa chúng nhằm phản ánh kết quả lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp. 

1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp  

a) Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò quan trọng 

trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, vì đây là cơ sở để phản ánh đầy đủ, chính xác 

doanh thu, chi phí phát sinh và kết quả hoạt động kinh doanh trong từng kỳ kế toán. 

Thông qua đó, doanh nghiệp có thể xác định đúng kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và khả năng sinh lời của đơn vị. 

Bên cạnh chức năng phản ánh và cung cấp thông tin, kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý. 

Các số liệu kế toán giúp nhà quản trị theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, 

kiểm soát chi phí, phân tích nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh và làm căn 

cứ để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. 

Ngoài ra, còn là cơ sở để lập báo cáo tài chính, xác định nghĩa vụ đối với Nhà 

nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng liên quan. Do 
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đó, công tác kế toán này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý 

và đánh giá chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ tổ chức 

ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản doanh thu, thu nhập, chi 

phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chế 

độ kế toán hiện hành. 

Kế toán thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, tập hợp và hạch toán chính xác doanh 

thu, chi phí phát sinh, bảo đảm số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý tình hình 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán có nhiệm vụ xác định 

đúng kết quả kinh doanh trong từng kỳ kế toán, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt 

động cũng như tình hình lãi, lỗ của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu phục 

vụ cho việc lập báo cáo tài chính, phân tích tình hình kinh doanh, đáp ứng yêu cầu 

quản lý của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định. 

c) Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng 

trong việc phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 

từng kỳ. Đây là căn cứ để doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động, khả năng tạo 

lợi nhuận và mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí trong quá trình kinh doanh. 

Thông tin do kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cung 

cấp còn giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng thực trạng hoạt động, từ đó có cơ sở đưa 

ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Ngoài 

ra, công tác này còn góp phần giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt doanh thu, chi phí và 

định hướng hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra. 
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1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

1.2.1.1. Khái niệm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh 

nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.   

1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

➢ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 5 

điều kiện sau:   

- Doanh thu đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa.   

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.      

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.   

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng.   

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  

➢ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn 4 điều kiện:   

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.   

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.   

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế 

toán.  

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.3. Nguyên tắc hạch toán 

Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi viết 

hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, các khoản phụ thu, 

thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Doanh thu bán hàng được phản ảnh theo 

số tiền bán hàng chưa có thuế GTGT. 

Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu 

được phản ánh trên tổng giá thanh toán. 

Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thì 

doanh thu tính trên tổng giá mua bán. 

1.2.1.4. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán 

a) Các phương thức bán hàng 



4 

➢ Phương thức bán hàng trực tiếp: 

Bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xưởng của doanh nghiệp để nhận 

hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi 

đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hóa được 

xác định là tiêu thụ. 

➢ Phương thức chuyển hàng: 

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp 

xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển 

hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp 

đồng. Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. 

Chỉ khi nào bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng 

chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu số hàng đã giao. 

➢ Phương thức bán hàng thông qua đại lý: 

Doanh nghiệp chuyển hàng đến hệ thống các đại lý theo các điều khoản đã ký 

kết trong hợp đồng. Số hàng chuyển đến các đại lý này vẫn thuộc quyền sở hữu của 

doanh nghiệp cho đến khi được xác định là tiêu thụ. Sau khi kết thúc hợp đồng bán 

hàng, doanh nghiệp sẽ trả cho các đại lý một khoản thù lao về việc bán hàng này gọi 

là hoa hồng đại lý. Hoa hồng đại lý được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá bán. 

➢ Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: 

Người mua được trả tiền mua hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp, ngoài số tiền 

thu theo giá bán, thông thường còn thu thêm ở người mua một khoản lãi do trả chậm. 

Đối với hình thức này, về thực chất, người bán chỉ mất quyền sở hữu khi người mua 

thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho người mua, 

hàng hóa bán trả góp được coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhận doanh thu. 

b) Các phương thức thanh toán 

Việc tiêu thụ hàng hóa chỉ được ghi nhận vào sổ sách kế toán khi doanh nghiệp 

đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và có bằng chứng chắc chắn 

rằng sẽ thu được tiền. Nói cách khác, doanh nghiệp phải thu được tiền bán hàng hoặc 

được khách hàng cam kết thanh toán một cách đáng tin cậy thì mới được ghi nhận 

trên sổ sách kế toán. 

➢ Phương thức thanh toán bằng tiền mặt: 

Việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và 

việc thu tiền được thực hiện đồng thời và người bán sẽ nhận được ngay số tiền mặt 

tương ứng với số hàng hóa đã bán. 

➢ Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: 
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- Thanh toán qua ngân hàng: Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa doanh 

nghiệp và khách hàng, làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài 

khoản của doanh nghiệp và ngược lại. Phương thức này có nhiều hình thức thanh toán 

như thanh toán bằng séc, thư tín dụng, thanh toán bù trừ, ủy nhiệm chi,... Phương 

thức này thường được sử dụng trong trường hợp mua hàng với số lượng lớn có giá trị 

lớn và đã mở tài khoản tại ngân hàng. 

- Thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ: Hình thức thanh toán bù trừ công 

nợ là hình thức thanh toán bù trừ nghĩa vụ với nhau giữa các bên để xác định xem 

bên nào là bên cuối cùng có nghĩa vụ. Theo đó, các bên trong giao dịch mua bán, 

cung cấp dịch vụ sẽ đồng thời là người bán và người mua (vừa có công nợ phải thu, 

vừa có công nợ phải trả). 

Hồ sơ thanh toán bù trừ công nợ bao gồm: Bảng công nợ; Hợp đồng mua bán, 

hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng thương mại; Biên bản nghiệm thu; Biên bản giao 

hàng hoặc biên bản xuất kho, Thanh lý hợp đồng; Bản đối chiếu công nợ; Chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Thanh toán bằng hình thức ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba (qua ngân 

hàng): Phương tiện để thực hiện phương thức thanh toán này là “Ủy nhiệm chi”, 

người trả tiền là người lập lệnh thanh toán theo mẫu cho tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán (thường là ngân hàng) quy định, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản, 

yêu cầu ngân hàng đó trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho 

người thụ hưởng. 

1.2.1.5. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT/ Hóa đơn bán hàng 

- Biên bản giao nhận hàng hóa 

- Hợp đồng kinh tế 

Các chứng từ liên quan khác 

1.2.1.6. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: Tài khoản 511 “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” có 4 tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong 

một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh 

doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,... 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành 

phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản 
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này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, 

xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,... 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp 

cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ 

yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du 

lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,... 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh 

thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà 

nước… 

➢ Kết cấu của tài khoản: 

NỢ     TK 511     CÓ 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm 

giá hàng bán, chiết khấu thương mại 

phát sinh trong kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

1.2.1.6. Phương pháp hạch toán 

- Trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp 

đồng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1:Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo 

hợp đồng 

  

Kết chuyển doanh thu thuần 

TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 

Doanh thu bán hàng 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra (nếu có) 
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- Trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm, trả góp: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm, trả góp 

- Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: 

➢ Tại đơn vị giao hàng đại lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị giao hàng đại lý 

  

TK 511 

TK 515 TK 3387 

TK 111,112, 131 

Giá bán tiền trả ngay chưa có thuế 

Định kỳ, phân bổ  

lãi trả chậm, trả góp 

Chênh lệch giữa tổng tiền theo giá  

bán trả chậm, trả góp với giá bán trả ngay 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 

TK 155, 156 TK 157 TK 632 

Khi xuất hàng giao cho 

đại lý 

Phản ánh giá vốn hàng gửi  

đã bán được  

TK 511 

Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu hàng đã bán 

TK 111, 112, 131 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

(nếu có)  

TK 111, 112, 131 TK 6421 

Chi tiền trả hoa hồng đại lý 

TK 1331 

Thuế GTGT đầu          

vào (nếu có) 
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➢ Tại đơn vị nhận đại lý: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị nhận làm đại lý 

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

1.2.2.1. Khái niệm  

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm 

giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong 

kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả 

lại. 

- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại 

đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán.  

- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, mất 

phẩm chất, không đúng quy cách được quy định trong hợp đồng kinh tế.  

- Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do nguyên nhân: vi phạm cam 

kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, 

quy cách. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả 

lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu bị trả lại 

toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu bị trả lại một phần hàng), đính kèm chứng từ 

nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng trên. 

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

➢ Chiết khấu thương mại: 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản chiết khấu thương mại 

➢ Giảm giá hàng bán: 

- Hóa đơn GTGT 

TK 511 

TK 111, 112 

TK 331 TK 111, 112, 131 

Doanh thu hoa hồng bán 

hàng đại lý được hưởng 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra (nếu có) 

Trả tiền bán hàng đại lý 

cho bên giao hàng 

Số tiền bán hàng đại lý 

phải trả cho bên giao hàng 
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- Biên bản giảm giá hàng bán 

- Hóa đơn điều chỉnh kèm bản kê. 

➢ Hàng bán bị trả lại: 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản trả lại hàng bán 

- Chứng từ kèm theo: phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ 

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

 Theo Thông tư 133 kế toán sử dụng bên Nợ tài khoản 511 - “Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ” để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ gồm có: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán và trả lại sản phẩm.  

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

1.2.3.1. Khái niệm  

Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản đã thu hoặc sẽ thu do hoạt động 

đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại như: tiền lãi, tiền bản quyển, cổ tức, 

lợi nhuận được chia,... Cụ thể  

+ Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu...  

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư;  

+ Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;  

+ Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;  

1.2.3.2. Chứng từ sử dụng  

- Giấy báo có 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Các chứng từ liên quan khác.  

TK 111, 112, 131 
TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại, 

hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 

TK 3331 
Thuế GTGT đầu ra 
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1.2.3.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ để sử dụng hạch toán là tài khoản 515 - “Doanh thu hoạt động tài chính” 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi 

nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, 

dịch vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận doanh nghiệp được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty 

liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác. 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác của doanh nghiệp. 

- Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do doanh nghiệp bán ngoại tệ. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ       TK 515    CÓ 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương 

pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 

thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 
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1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do 

đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

Cổ tức, lợi nhuận được 

chia sau ngày đầu tư 

Chiết khấu thanh toán 

mua hàng được hưởng  

TK 331 

TK 1112, 1122 

11221122112,

TK 1111, 1121 

Tỷ giá 

bán 

Lãi bán ngoại tệ 

TK 121, 228 

Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

Lãi bán khoản đầu tư 

TK 1112,1122 

TK 152, 156, 

211, 331,.. 

Mua vật tư, hàng hóa, tài 

sản, thanh toán các khoản 

nợ phải trả bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

TK 911 TK 515 TK 138 

TK 3387 

Phân bổ lãi do bán hàng trả 

chậm, trả góp lãi nhận trước 

TK 413 

Bán ngoại tệ 
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1.2.4. Kế toán thu nhập khác  

1.2.4.1. Khái niệm  

Thu nhập khác là những khoản góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu ngoài hoạt 

động tạo ra doanh thu, bao gồm thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền 

phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, …  

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Các chứng từ liên quan khác. 

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng  

 Để hạch toán thu nhập khác, kế toán sử dụng Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 

➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ           TK 711     CÓ 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT tính theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 

1.3. Kế toán chi phí  

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán   

1.3.1.1. Khái niệm 

 Giá vốn hàng bán là giá thực tế của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa được xuất bán 

trong kỳ.  

➢ Đối với doanh nghiệp thương mại giá vốn hàng bán bao gồm giá trị mua của 

hàng và chi phí mua hàng. Hàng hóa của doanh nghiệp được nhập từ các nguồn, các 

đợt khác nhau. Do đó khi xuất bán phải đánh giá theo một trong các phương pháp 

quy định để xác định trị giá vốn hàng xuất bán.  

Các khoản thuế trừ 

vào thu nhập khác 

(nếu có) 

TK 333 

Kết chuyển thu nhập khác 

Định kỳ, phân bổ doanh thu 

chưa thực hiện nếu tính vào 

thu nhập khác 

TK 3387 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, 

BVMT được hoàn lại 

TK 333 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ 

phải trả không xác định được chủ 

TK 331, 338 

3383383383

Nhận tài trợ, biếu tặng vật 

tư, hàng hóa, TSCĐ 

TK 152, 156, 221 

Tiền phạt tính trừ vào khoản 

nhận ký quỹ, ký cược 

TK 911 TK 711 
TK 111, 112, 131 

Thu phạt KH vi phạm HĐKT, 

tiền các tổ chức bảo hiểm bồi 

thường, thu được các khoản 

phải thu khó đòi đã xóa sổ 

TK 338 
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➢ Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán bao gồm chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung được phân bổ 

cho số sản phẩm đã xuất bán. Sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất qua nhiều 

giai đoạn, từ các kỳ và đơn hàng khác nhau. Do đó, khi xuất bán phải đánh giá theo 

một trong các phương pháp quy định để xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 

1.3.1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 

Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định giá vốn hàng 

bán: 

a) Phương pháp tính theo giá đích danh: 

Giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư, sản phẩm xuất ra thuộc lô hàng nào thì sẽ 

căn cứ vào số lượng xuất kho và đơn giá thực tế xuất kho của hàng hóa, vật tư, sản 

phẩm đó. Phương pháp này được áp dụng với các loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm có 

giá trị lớn, ít chủng loại, có điều kiện quản lý, bảo vệ riêng theo từng lô hàng trong 

kho, mặt hàng ổn định, nhận diện được. 

b) Phương pháp nhập trước xuất trước: 

Lượng vật tư hàng hóa, sản phẩm nhập trước sẽ được sử dụng trước theo đúng 

giá nhập kho của chúng. Hay nói cách khác, theo phương pháp này đơn giá của lô 

hàng nào được nhập vào trước thì được xuất ra trước, xuất hết số nhập trước mới xuất 

đến số nhập liền sau cho đến khi đủ số lượng cần xuất. Theo đó, giá trị thực tế xuất 

kho được xác định bằng số lượng xuất kho và đơn giá của những lần nhập cũ nhất. 

c) Phương pháp bình quân: 

Phương pháp bình quân dựa trên giả định rằng: giá gốc của hàng tồn kho cuối 

kỳ và giá vốn hàng bán trong một kỳ kế toán phản ánh giá bình quân của các lần nhập 

và hàng tồn kho đầu kỳ kế toán. Theo phương pháp này, giá gốc sản phẩm hàng hóa 

xuất trong kỳ được tính theo giá đơn vị bình quân (bình quân cả kỳ, bình quân thời 

điểm). 

➢ Phương pháp bình quân cả kỳ: 

Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức: 

Đơn giá 

bình quân 

hàng tồn 

kho loại i 

= 

Giá trị thực tế hàng i đầu kỳ + 
Giá trị thực tế hàng i 

nhập kho trong kì 

Số lượng hàng i đầu kỳ + 
Số lượng hàng i nhập 

kho trong kỳ 

 

Giá thực tế hàng i 

tồn kho cuối kỳ 
= 

Số lượng mặt 

hàng i tồn kho 
x 

Đơn giá thực tế bình quân 

của hàng tồn kho loại i 
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➢ Phương pháp bình quân thời điểm: 

Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình quân 

mới nhất. 

Đơn giá bình 

quân hàng i 

sau lần nhập t 

= 

Giá trị thực tế hàng i tồn kho 

trước lần nhập t 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

kho ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập t 
+ 

Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần t 

 

Giá thực tế mặt 

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng mặt hàng i 

xuất dùng 
x 

Đơn giá thực tế của hàng i 

sau lần nhập 

 

1.3.1.3. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ liên quan khác. 

1.3.1.4. Tài khoản sử dụng 

Tại khoản 1 Điều 62 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định tài khoản 632 - Giá 

vốn hàng bán của doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với 

doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh 

các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu 

hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT theo phương thức cho thuê hoạt động; 

chi phí nhượng bán, thanh lý BĐSĐT… 

➢ Kết cấu tài khoản: 

- Theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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NỢ     TK 632     CÓ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh 

bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính  

- Trị giá hàng bán bị trả lại. 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trước 

đối với hàng hóa bất động sản được xác 

định là đã bán  

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ. 

 

 

Tài khoản 632 - không có số dư cuối kỳ 

 - Theo phương pháp kê khai định kỳ 

NỢ     TK 632     CÓ 

- Trị giá vốn của thành phẩm, dịch vụ tồn 

kho đầu kỳ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng 

đã lập năm trước chưa sử dụng hết); 

- Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất 

xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành. 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, 

dịch vụ tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 

155 “Thành phẩm”; TK 154 “Chi phí 

sản xuất kinh doanh, dở dang”; 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn 

số đã lập năm trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã 

xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác 

định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 

Tài khoản 632 - không có số dư cuối kỳ 

 



17 

1.3.1.5. Phương pháp hạch toán 

➢ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê khai thường xuyên 

➢ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

TK 2294 

Trích lập dự phòng giảm giá HTK 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK 

Giá trị còn lại 

TK 217 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 

tiêu thụ trong kỳ 

TK 155, 156 

Hàng bán trả lại nhập kho Phần hao hụt, mất mát 

HTK tính vào giá vốn 

TK 138,152,153,156 

Trị giá hàng hóa, sản phẩm 

xuất bán 

TK 911 TK 632 TK 154,155,156 

Bán BĐS 

đầu tư 

TK 2147 

Trích khấu 

hao 

Hao mòn 

lũy kế 

Trích lập dự phòng giảm giá HTK 

TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK 

K/C thành phẩm, 

hàng gửi đi bán 

TK 155,157 

K/C giá vốn hàng bán 

tiêu thụ trong kỳ 

TK 631 

Giá thành thực tế thành phẩm nhập 

kho; dịch vụ hoàn thành của các đơn 

vị cung cấp dich vụ 

K/C thành phẩm, hàng gửi 

đi bán đầu kỳ 

K/C giá trị hàng hóa tồn kho 

cuối kỳ 

TK 156 

TK 632 TK 611 

Trị giá vốn hàng hóa 

xuất bán trong kỳ 

của các đơn vị 

thương mại 

TK 911 TK 111,112,331 

Mua hàng hóa 

K/C giá trị hàng 

hóa tồn kho đầu 

kỳ 

TK 155,157 
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1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.2.1. Khái niệm 

Chi phí quản lý kinh doanh là khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh tế của 

doanh nghiệp, là một mục quan trọng trong tờ khai thuế, khoản chi phí này làm giảm 

lợi nhuận của doanh nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: Chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

➢ Chi phí bán hàng là khoản phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ 

hàng hóa. Bao gồm các khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân 

viên bán hàng, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, hoa hồng 

bán hàng, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản,... 

➢ Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức các 

hoạt động doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó phải bỏ ra để vận hành. Bao gồm các 

khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh 

nghiệp, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ 

đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất, phí môn bài, khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài,... 

1.3.2.2. Chứng từ sử dụng 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, TSCĐ 

- Phiếu chi 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.3.2.3. Tài khoản sử dụng 

 Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, đối với tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh 

doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

➢ Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát 

sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh 

nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911- Xác định kết quả 

kinh doanh. 

➢ Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý 

chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp sang tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

* Kết cấu tài khoản: 
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NỢ   TK 642     CÓ 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

 

 

Tài khoản 642 - không có số dư cuối kỳ 
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1.3.2.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vg 

 

 

                      

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh  

TK 133 
Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 133 

Thuế GTGT 

đầu vào không 

được khấu trừ 

TK 3521 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả về chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa 

Hoàn nhập số chênh 

lệch giữa số dự phòng 

phải thu khó đòi đã trích 

lập năm trước chưa sử 

dụng hết lớn hơn số 

phải trích lập năm nay 

TK 2293 

K/C chi phí quản lý 

kinh doanh 

TK 911 

Các khoản giảm trừ chi 

phí quản lý kinh doanh 

TK 111,112 TK 642 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mãi, biếu tặng KH, tiêu dùng nội bộ 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 155, 156 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi phí bằng tiền khác 

TK 111,112,331 

Dự phòng phải thu khó đòi 
TK 2293 

TK 3521 

Dự phòng phải trả HĐ có rủi 

ro lớn, dự phòng phải trả khác  

Chi phí phân bổ dần, 

chi phí trích trước 

TK 242,335 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí tiền lương, tiền công, 

phụ cấp, BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ, tiền ăn và các 

khoản trích theo lương 

TK 334,338 

TK 111, 112, 152, 

153,242,331 

Chi phí vật liệu, CCDC 
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1.3.3. Kế toán chi phí tài chính 

1.3.3.1. Khái niệm 

Chi phí tài chính là chi phí liên quan đến hoạt động cho vay hoặc đi vay vốn, 

chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư và các khoản chi phí tài 

chính khác,... cụ thể:  

➢ Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, chi phí giao dịch 

bán chứng khoán 

➢ Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

➢ Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác ... 

1.3.3.2. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ để sử dụng hạch toán “Chi phí tài chính” - TK 635. 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí tài chính như chi phí đi vay, 

chi phí góp vốn liên doanh. 

➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ  TK 635     CÓ 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Lỗ bán ngoại tệ 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, 

lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm 

tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu 

tư tài chính khác. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính. 

- Cuối kì kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

 

Tài khoản 635 - không có số dư cuối kỳ 
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1.3.3.3. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

1.3.4. Kế toán chi phí khác 

1.3.4.1. Khái niệm 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát 

sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp: như chi 

phí về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán; 

các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi 

phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản khác. 

Cuối kỳ, K/C chi phí 

tài chính 

TK 911 

Hoàn nhập số chênh lệch 

dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ 

lãi mua hàng trả chậm, trả góp 

TK 111,112,335,242 

Chiết khấu thanh toán cho người mua 

TK 111,112,331 

Lập dự phòng giảm giá đầu tư 

tài chính và dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị 

TK 2291,2292 

Chi phí 

nhượng bán 

khoản đầu tư 

TK 111,112 

Tiền thu bán các 

khoản đầu tư 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

TK 121,1288,228 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền có gốc ngoại tệ cuối kỳ 

TK 2291,2292 TK 635 TK 413 
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1.3.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Biên lai nộp thuế, nộp phạt 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.3.4.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811 "Chi phí khác". 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các 

hoạt động sản xuất kinh doanh chính tạo ra doanh thu của doanh nghiệp gồm: Chi phí 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ, thanh lý, nhượng 

bán, tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, các khoản chi phí khác,...  

➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 811     CÓ 

Các khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ. 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

giảm chi phí khác phát sinh trong kỳ vào 

tài khoản  911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 
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1.4.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.5.1. Khái niệm 

Theo quy định tại Mục 3 Chuẩn mực số 17 Hệ thống Chuẩn mực kế toán ban 

hành và công bố theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC “Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp” là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi 

xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (được sửa đổi bởi khoản 

1 Điều 1 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014) “Thuế thu nhập doanh nghiệp” là một 

loại thuế mà nhà nước trực tiếp thu vào ngân sách của nhà nước tính trên thu nhập 

Thu bán hồ sơ thầu hoạt 

động thanh lý, nhượng 

bán TSCĐ 

K/C chi phí khác để xác 

định kết quả kinh doanh 

TK 911 

TK 111,112,138 

TK 811 

Tài sản 

Đánh giá lại làm giảm giá trị tài sản 

khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

Chênh lệch giữa đánh 

giá lại nhỏ hơn giá trị 

còn lại của TSCĐ 

TK 228 

Giá trị góp liên 

doanh liên kết 

TK 214 

Khấu hao 

TSCĐ ngừng 

sử dụng do 

SXKD 

Nguyên giá 

TSCĐ góp 

vốn liên 

doanh, liên 

kết 

Giá trị 

hao mòn 

TK 211,213 

Khoản bị phạt do 

vi phạm hợp đồng 

Khi nộp phạt 

TK 331,338 

Các chi phí khác phát sinh (chi hoạt 

động thanh lý, nhượng bán TSCĐ...) 

TK 111,112,131... 
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chịu thuế của các doanh nghiệp (tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ). 

Tại Điều 6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 thì công thức tính thuế 

TNDN sẽ tính theo công thức sau: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp 
= Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

Trong đó, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

2025 thì thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo công thức sau: 

Thu nhập tính 

thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- 

Thu nhập được 

miễn thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo công thức sau: 

Thu nhập 

chịu thuế 
= Doanh thu - 

Các khoản chi 

được trừ 
+ 

Các khoản thu nhập khác (kể cả 

thu nhập nhận được ở ngoài Việt 

Nam) 

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 thì 

thuế suất thuế TNDN hiện nay cụ thể như sau: 

- Mức thuế suất 20% sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ 

và không thuộc nhóm doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, 

khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam. 

- Mức thuế suất 15% được áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ 

- Mức thuế suất 17% được áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu từ 3 tỷ cho 

đến dưới 50 tỷ. 

1.3.5.2. Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Giấy báo nợ 

1.3.5.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 " Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" dùng để phản 

ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm 

căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm 

tài chính hiện hành. 
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➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 821     CÓ 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trong năm. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện 

sai sót không trọng yếu của các năm 

trước được ghi tăng chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm hiện tại. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 

trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế TNDN trong năm vào TK 

911 

 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

1.3.5.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.4.1. Khái niệm 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về hoạt động của các doanh nghiệp 

trong một kỳ kế toán nhất định. Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa tổng 

doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã thực hiện. 

 

Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm phải nộp 

lớn hơn số phải nộp 

K/C chi phí thuế TNDN Số thuế TNDN phải nộp trong 

kỳ do doanh nghiệp tự xác định 

TK 911 TK 821 TK 3334 
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Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán 

 

Lợi nhuận 

thuần từ 

HĐKD 

= 
Lợi nhuận 

gộp 
+ 

Doanh thu 

HĐTC 
- 

Chi phí 

TC 
- 

Chi phí 

QLKD 

 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 
= 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 
- Chi phí thuế TNDN 

1.4.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh dùng để xác định và phản ánh kết 

quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế 

toán năm. 

➢ Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 911     CÓ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. 

- Chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp và chi phí khác. 

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Kết chuyển lãi. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa đã bán trong kỳ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 
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1.4.3. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

  

K/C lỗ 

K/C thu nhập khác 

TK 515 

K/C doanh thu hoạt động tài chính 

K/C lãi 

K/C chi phí thuế TNDN 

K/C chi phí khác  

K/C chi phí quản lí kinh doanh 

K/C chi phí tài chính 

TK 421 

TK 711 

TK 421 

TK 821 

TK 811 

TK 642 

TK 635 

K/C doanh thu thuần bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

K/C giá vốn hàng bán 

TK 511 TK 911 TK 632 



29 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 

MTV NEW FILE 

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV New File  

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV New File    

- Tên công ty : Công ty TNHH MTV New File  

- Địa chỉ : 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng  

- Loại hình hoạt động : Công ty TNHH Một Thành Viên  

- Mã số thuế : 0402210550  

- Đại diện pháp luật : Ngô Thị Mỹ Nhung  

- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn và dịch 

vụ liên quan đến in ấn  

- Ngày cấp phép : 09/10/2023  

- Ngày hoạt động : 10/10/2023  

- Điện thoại trụ sở : 0862555301 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV New File 

Công ty TNHH MTV New File được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp và chính đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2023. Ngay từ khi thành lập, 

công ty tập trung hoạt động trong lĩnh vực in ấn và dịch vụ liên quan đến in ấn, đồng 

thời mở rộng sang thiết kế quảng cáo, gia công cơ khí và kinh doanh hàng hóa. Trong 

quá trình hoạt động, công ty từng bước ổn định tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hướng 

tới sự phát triển bền vững. 

2.1.3. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV New File  

2.1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh   

Công ty TNHH MTV New File là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng 

cáo và in ấn. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ in bạt, in decal, thi công bảng hiệu 

quảng cáo, gia công cắt CNC trên các chất liệu alu, mica, formex và thực hiện các 

công việc liên quan đến quảng cáo – in ấn. 

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là thương mại kết hợp dịch 

vụ. Đối với các sản phẩm như bạt và decal, công ty không trực tiếp sản xuất mà nhập 

từ các đơn vị cung cấp bên ngoài để phục vụ cho hoạt động thi công và gia công theo 

yêu cầu của khách hàng. Sau khi nhập vật tư, công ty tiến hành thiết kế, gia công, cắt 

CNC, lắp ráp và thi công hoàn thiện sản phẩm quảng cáo. 
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Hoạt động kinh doanh của công ty mang tính đa dạng và linh hoạt do các sản 

phẩm được thực hiện theo từng đơn đặt hàng cụ thể. Mỗi khách hàng sẽ có yêu cầu 

khác nhau về kích thước, mẫu mã, chất liệu, màu sắc và nội dung thiết kế nên quá 

trình thực hiện đòi hỏi tính chính xác cao và phải đảm bảo đúng tiến độ thi công. 

Ngoài ra, công ty sử dụng nhiều loại vật tư khác nhau như bạt Hiflex, decal, alu, 

mica, formex, khung sắt, đèn LED và các phụ kiện quảng cáo khác để phục vụ cho 

quá trình gia công và lắp đặt. Công ty cũng sử dụng máy móc và thiết bị cắt CNC 

nhằm tạo ra các sản phẩm có độ chính xác và tính thẩm mỹ cao. 

Bên cạnh hoạt động gia công tại xưởng, công ty còn trực tiếp thi công và lắp đặt 

các công trình quảng cáo tại địa điểm của khách hàng như bảng hiệu, hộp đèn, chữ 

nổi và các sản phẩm quảng cáo ngoài trời. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty 

diễn ra cả tại xưởng sản xuất và ngoài công trình, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ phận thiết kế, gia công và thi công để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ 

thực hiện công việc. 

2.1.3.2. Chức năng  

Công ty TNHH MTV New File có chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực quảng cáo và in ấn nhằm đáp ứng nhu cầu quảng bá thương hiệu, giới 

thiệu sản phẩm và truyền thông thương mại cho khách hàng. 

Thông qua hoạt động gia công, thiết kế và thi công quảng cáo, công ty cung cấp 

các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, góp phần hỗ trợ 

khách hàng trong hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh thương hiệu. 

Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện chức năng thương mại và dịch vụ thông qua 

việc cung ứng vật tư, tổ chức gia công, lắp đặt và hoàn thiện các công trình quảng 

cáo theo yêu cầu của khách hàng. 

2.1.3.3. Nhiệm vụ 

Công ty TNHH MTV New File có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo – in ấn theo đúng quy định của pháp luật và định 

hướng phát triển của doanh nghiệp. Công ty luôn chú trọng cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ quảng cáo đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng, tính thẩm mỹ 

và tiến độ thi công, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu và hoạt động 

kinh doanh cho khách hàng. 

Trong quá trình hoạt động, công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, 

cải tiến kỹ thuật thi công, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, vật tư, máy móc thiết bị và 

nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, công ty luôn chú trọng xây dựng uy tín, 
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tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng và từng bước mở rộng thị trường 

hoạt động. 

Song song với mục tiêu phát triển kinh doanh, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ đối với Nhà nước, chấp hành các quy định về thuế, lao động và các chính sách 

hiện hành; đồng thời đảm bảo quyền lợi, chế độ và môi trường làm việc ổn định cho 

người lao động. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH MTV New File   

2.1.4.1. Khái quát bộ máy quản lý tại công ty 

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV New File được tổ chức theo mô hình 

gọn nhẹ, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo – in 

ấn. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Phòng Thiết kế, Phòng 

Kế toán và Phòng In. Hiện nay, công ty có 8 nhân sự chính thức, bao gồm cả Giám 

đốc. Ngoài đội ngũ nhân viên làm việc tại công ty, công ty còn linh hoạt thuê thêm 

thợ công trình bên ngoài để hỗ trợ thi công và lắp đặt khi khối lượng công việc tăng 

cao. Các bộ phận trong công ty có mối quan hệ chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với nhau, 

góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả và liên tục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 

 Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ phối hợp 

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

➢ Giám đốc 

Giám đốc là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành 

toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, Giám đốc trực 

tiếp xây dựng định hướng phát triển, ký kết hợp đồng, quản lý tài chính và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. 

Giám Đốc 

Phó Giám Đốc 

Phòng 

Thiết Kế 
Phòng In  

Phòng Kế 

Toán 
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➢ Phó Giám đốc 

Phó Giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành 

hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc có nhiệm vụ theo dõi tiến độ công 

việc của các bộ phận, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và 

thi công nhằm đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả. 

➢ Phòng Thiết kế 

Phòng Thiết kế gồm 2 nhân viên, có nhiệm vụ thiết kế mẫu mã, lên maket quảng 

cáo theo yêu cầu của khách hàng và chỉnh sửa file trước khi đưa vào in ấn. Bộ phận 

này đồng thời phối hợp với Phòng In và đội ngũ thi công nhằm đảm bảo sản phẩm 

đạt yêu cầu về kỹ thuật, nội dung và tính thẩm mỹ. 

➢ Phòng Kế toán 

Phòng Kế toán gồm 2 nhân viên, có chức năng tổ chức và thực hiện công tác kế 

toán tại công ty. Bộ phận này chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thu – chi, quản lý 

doanh thu, chi phí, công nợ, lập chứng từ, báo cáo tài chính và thực hiện các nghĩa 

vụ liên quan đến thuế theo quy định của Nhà nước. 

➢ Phòng In 

Phòng In gồm 2 nhân viên, có nhiệm vụ thực hiện in ấn, gia công và hỗ trợ thi 

công các sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng. Bộ phận này trực tiếp 

vận hành máy móc, kiểm tra chất lượng sản phẩm và phối hợp với các bộ phận liên 

quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công việc. 

2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV New File  

2.1.5.1. Khái quát bộ máy kế toán tại công ty 

Bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV New File được tổ chức theo mô hình 

tập trung, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của công ty. Hiện nay, bộ máy 

kế toán gồm 2 nhân sự: Kế toán trưởng và Nhân viên bán hàng kiêm thủ quỹ. Với cơ 

cấu tổ chức gọn nhẹ, các nhân sự trong bộ máy kế toán có sự phối hợp chặt chẽ nhằm 

đảm bảo công tác kế toán và quản lý tài chính tại công ty được thực hiện đầy đủ, kịp 

thời và hiệu quả. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo 

Nhân viên bán hàng (kiêm thủ quỹ) 

Kế Toán Trưởng 
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2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 

➢ Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ công tác 

kế toán – tài chính tại công ty. Bộ phận này thực hiện kiểm tra, giám sát việc hạch 

toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; theo dõi tình hình doanh thu, chi phí, công nợ 

và kết quả hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo số liệu kế toán được phản ánh trung 

thực, đầy đủ và chính xác. 

Kế toán trưởng còn đảm nhận việc lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng, lập báo 

cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định hiện hành; cung cấp thông tin tài chính phục 

vụ cho công tác quản lý và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý nguồn 

vốn, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

➢ Nhân viên bán hàng (kiêm thủ quỹ) 

Nhân viên bán hàng kiêm thủ quỹ là bộ phận trực tiếp tiếp nhận và làm việc với 

khách hàng, chủ yếu là khách lẻ. Bộ phận này có nhiệm vụ tư vấn sản phẩm, phản 

hồi tin nhắn khách hàng, kiểm tra đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan 

trong quá trình chuẩn bị và giao đơn theo yêu cầu của khách hàng. 

Ngoài công tác bán hàng, nhân viên bán hàng kiêm thủ quỹ còn chịu trách nhiệm 

quản lý quỹ tiền mặt, theo dõi các khoản thu – chi phát sinh và lưu trữ chứng từ liên 

quan nhằm đảm bảo công tác quản lý tiền mặt tại công ty được thực hiện đầy đủ và 

chính xác. 

2.1.6. Hình thức ghi sổ kế toán 

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy mô hoạt động và đặc điểm của ngành 

nghề kinh doanh, công ty đã áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” đồng thời 

đã sử dụng phần mềm Trí Việt trong tổ chức công tác kế toán của công ty. 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán 

 Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng 

  Đối chiếu, kiểm tra 

➢ Sơ đồ ghi sổ kế toán bằng phần mềm: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ ghi sổ kế toán trên phần mềm Trí Việt 

 Ghi chú: 

  Nhập số liệu hàng ngày 

  In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm 

  Đối chiếu, kiểm tra 

Chứng từ gốc 

Sổ, thẻ kế 

toán chi tiết 
Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

Chứng từ ghi sổ 

Sổ Cái 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 
Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Chứng từ kế 

toán 

Bảng kê chứng 

từ kế toán 

Phần mềm 

Trí Việt 

Máy vi 

tính 

Sổ kế toán:     

- Sổ chi tiết    

- Sổ tổng hợp 

Báo cáo tài chính 

Báo cáo quản trị 
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Công ty TNHH MTV New File áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” và 

thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán Trí Việt. Hàng ngày, căn cứ vào các chứng 

từ kế toán gốc đã được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ, kế toán tiến hành 

nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm. 

Từ các dữ liệu được cập nhật, phần mềm kế toán Trí Việt tự động tổng hợp và 

xử lý số liệu để lập Bảng kê chứng từ theo tài khoản, đồng thời phản ánh các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Căn cứ vào Bảng kê 

chứng từ theo tài khoản, kế toán lập Chứng từ ghi sổ và thực hiện ghi vào Sổ Cái các 

tài khoản liên quan. 

Tại công ty không sử dụng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh được theo dõi và quản lý thông qua hệ thống Bảng kê chứng từ theo tài 

khoản, Chứng từ ghi sổ, Sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết. 

Cuối kỳ kế toán, kế toán tiến hành đối chiếu số liệu giữa Sổ Cái và các sổ kế 

toán chi tiết nhằm đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin kế toán. Sau 

khi kiểm tra và đối chiếu số liệu, kế toán sử dụng số liệu trên phần mềm để lập Báo 

cáo tài chính theo quy định hiện hành. 

2.1.7. Chế độ, chính sách kế toán 

 Công ty áp dụng chế độ kế toán tuân theo Thông tư 133/2016/TTBTC ban 

hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính. 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương 

lịch 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế theo phương pháp khấu trừ 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: tính khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng 

- Thời gian trích khấu hao được áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC 

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp 

bình quân gia quyền theo thời điểm. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH MTV New File 

2.2.1. Kế toán doanh thu, thu nhập 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH MTV New File 

chủ yếu phát sinh từ hoạt động quảng cáo – in ấn và thi công các công trình quảng 

cáo theo yêu cầu của khách hàng. Nguồn doanh thu của công ty tương đối đa dạng, 
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bao gồm doanh thu từ in bạt Hiflex, in decal, gia công cắt CNC trên các chất liệu như 

alu, mica, formex và doanh thu từ hoạt động thi công, lắp đặt các công trình quảng 

cáo. 

Tùy thuộc vào tính chất của từng đơn hàng, công ty có thể thực hiện riêng lẻ 

từng dịch vụ hoặc kết hợp nhiều công đoạn như thiết kế, gia công, in ấn và thi công 

hoàn thiện sản phẩm. Doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn 

thành, bàn giao cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán theo thỏa 

thuận giữa hai bên. 

Hiện nay, công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ. Đối với hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty, thuế giá GTGT được 

áp dụng với mức thuế suất 8% theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2.2.1.1.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan khác. 

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: dùng để phản ánh 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ các khoản giảm trừ doanh thu của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và 

các nghiệp vụ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. 

Ngoài ra, còn mở sổ chi tiết TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa: dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán 

trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

2.2.1.1.4. Sổ sách sử dụng 

- Bảng kê ghi Nợ TK 131 

- Sổ chi tiết TK 5111 

- Chứng từ ghi sổ số N131 

- Sổ cái TK 511 

2.2.1.1.5. Minh họa kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công 

Ty TNHH MTV New File 

*Ví dụ minh họa 1: 

Ngày 27/12/2025 Công ty TNHH MTV New File thi công sàn sân khấu và bảng 

hiệu cho Công ty TNHH L.U.X PROPERTY DANANG theo hóa đơn GTGT số 428 

với số tiền chưa VAT là 62.750.000 với thuế 8% là 5.020.000. Khách hàng chưa thanh 

toán. 

* Trình tự quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ tại Công ty TNHH MTV 

New File 
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- Khi khách hàng đến công ty, đặt yêu cầu và lựa chọn mẫu mã, chất liệu hoặc 

đặt yêu cầu thông qua trang tài khoản của công ty. 

- Khi có đề nghị đơn đặt hàng sẽ có bảng báo giá gửi qua cho khách hàng xác 

nhận và lập hợp đồng mua bán, sau đó giao cho thiết kế lên mẫu cho khách xem, rồi 

xuất file in, thợ sẽ chuẩn bị những vật dụng để tiến hành thi công. Tiếp đó kế toán 

tiến hành lập hóa đơn GTGT và chuyển cho giám đốc hoặc kế toán trưởng ký. Sau 

đó, kế toán lập phiếu giao nhận hàng và đưa cho khách hàng ký xác nhận. 

- Khi khách hàng nhận hàng và thanh toán đủ cho công ty (bằng tiền mặt hoặc 

chuyển khoản), dựa vào hóa đơn GTGT và phiếu giao nhận hàng, kế toán sẽ tiến hành 

ghi nhận doanh thu. 

Sau khi Công ty TNHH L.U.X PROPERTY DANANG đồng ý mua hàng, kế 

toán tiến hành lập hóa đơn điện tử trên phần mềm M-Invoice (hóa đơn điện tử). Hóa 

đơn số 428 được lập theo các bước sau: 

Bước 1: Vào trang M-Invoice (hóa đơn điện tử)  

Đăng nhập vào M-Invoice (hóa đơn điện tử) bằng mã số thuế và mật khẩu của 

Công ty. 

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn Hóa đơn → Lập hóa đơn → chọn loại Hóa 

đơn GTGT. 

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin của hóa đơn gồm: thông tin người mua (tên, 

mã số thuế, địa chỉ), ngày lập hóa đơn… Sau đó nhập chi tiết hàng hóa/dịch vụ tại 

bảng bên dưới như: tên hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất. 

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin → bấm Lưu/Ghi lại → chọn Ký điện tử → cắm 

chữ ký số và nhập mã PIN để hoàn tất hóa đơn, phần mềm sẽ ký vào hóa đơn và được 

thể hiện theo mẫu sau: 
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Hình 2.1: Hóa đơn 428 ngày 27 tháng 12 năm 2025 

- Sau đó, căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ phát 

sinh vào hóa đơn bán hàng trên phần mềm Trí Việt. 

 Để vào phần mềm bắt đầu làm việc, kế toán phải đăng nhập tên cơ sở dẫn liệu 

thì giao diện làm việc của Trí Việt mới xuất hiện. 

- Tên cơ sở dẫn liệu: D:\AcTech10\Data\New File.mdb. 

- Sau đó bấm “đăng nhập” để vào phần mềm Trí Việt. 

 

Hình 2.2: Giao diện đăng nhập phần mềm Trí Việt 
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Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm tiến hành các bước như sau: 

Bước 1: Kế toán sẽ vào phân hệ “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” Chọn 

phân hệ: “ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” → ” Cập nhật số liệu” → ” Hóa 

đơn bán hàng, dịch vụ” 

 

Hình 2.3: Giao diện tiến hành nhập hóa đơn 

Bước 2: Màn hình hiện ra “ Chọn dữ liệu cho chứng từ ghi sổ” → chọn thời 

gian từ 01/01/2025-31/12/2025 → kích chọn vào ô “ Lọc dữ liệu” . Bấm vào “Thêm” 

để nhập dữ liệu cho hóa đơn bán hàng: ngày chứng từ, tên đơn vị, tên hàng hóa, số 

lượng,... 

 

Hình 2.4: Giao diện hóa đơn bán hàng số 428 ngày 27/12/2025 

Bước 3: Kế toán kiểm tra và nhấn “Thêm” để lưu chứng từ, sau đó thực hiện in 

hóa đơn khi cần. 
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 Vì khách hàng chưa thanh toán tiền hàng nên trước tiên đưa vào bán hàng công 

nợ khi nào khách hàng trả tiền thì căn cứ vào phiếu thu (nếu trả tiền mặt) hoặc giấy 

báo có mà kế toán tiến hành hạch toán cho phù hợp. 

* Ví dụ minh họa 2:  

 Ngày 30/12/2025 Công ty TNHH MTV New File làm bảng hiệu (khung 

sắt,alu,mica,sáng đèn) cho CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG theo hóa đơn 

GTGT số 432 với số tiền chưa VAT là 9.259.259 với thuế 8% là 740.741. Khách hàng 

chưa thanh toán. 

 Tương tự như Hóa đơn GTGT 428, kế toán sẽ lập hóa đơn điện tử trên phần 

mềm M-Invoice (hóa đơn điện tử). Hóa đơn GTGT 432 được thể hiện như sau: 

 

Hình 2.5: Hóa đơn 432 ngày 30 tháng 12 năm 2025 

- Sau đó, căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ phát 

sinh vào hóa đơn bán hàng trên phần mềm Trí Việt 

Bước 1: Kế toán sẽ vào phân hệ “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu”  →  

“Cập nhật số liệu” →  “Hóa đơn bán hàng, dịch vụ” 
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Hình 2.6: Giao diện tiến hành nhập hóa đơn 

Bước 2: Màn hình hiện ra “Chọn dữ liệu cho chứng từ ghi sổ” → chọn thời gian 

từ 01/01/2025-31/12/2025 → kích chọn vào ô “Lọc dữ liệu” . Bấm vào “Thêm” để 

nhập dữ liệu cho hóa đơn bán hàng: ngày chứng từ, tên đơn vị, tên hàng hóa, số 

lượng,... 

 

Hình 2.7: Giao diện hóa đơn bán hàng số 432 ngày 30/12/2025 

Bước 3: Kế toán kiểm tra và nhấn “Thêm” để lưu chứng từ, sau đó thực hiện in 

hóa đơn khi cần.  

 Vì kế toán muốn đưa hết vào TK 131 để dễ theo dõi doanh thu, công nợ. Sau 

khi đưa hết vào TK 131, hóa đơn nào thanh toán thì kế toán tiến hành hạch toán cho 

phù hợp, còn chưa thu tiền sẽ treo ở TK 131.  

Đến cuối kỳ, kế toán sẽ kết xuất dữ liệu in ra các sổ sau: 

- Trích “Bảng kê ghi Nợ TK 131” (xem trang 42).  

- Trích “Sổ chi tiết TK 5111” xem (Phụ lục 3.1). 

- Trích “Chứng từ ghi sổ số N131” được lập theo năm (xem trang 43). 

- Trích “Sổ cái TK 511” được lập theo năm (xem trang 43). 
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BK Số: N131

SỐ NGÀY 3331 5111 6421

HĐ 2 06/01 Bán hàng theo HĐ 2- ngày 6/1/2025 1,382,400 102,400 1,280,000

HĐ 3 06/01 Bán hàng theo HĐ 3- ngày 06/01/2025 15,964,560 1,182,560 14,782,000

HĐ 4 06/01 Bán hàng theo HĐ 4- ngày 06/01/2025 700,000 51,852 648,148

HĐ 5 07/01 Bán hàng theo HĐ 5- ngày 07/01/2025 15,991,560 1,184,560 14,807,000

... ... ... ... ... ...

HĐ 89 20/03 Bán hàng theo HĐ 89. Ngày 20/03/2025 1,550,005 114,815 1,435,190

HĐ 90 20/03 Bán hàng theo HĐ 90. Ngày 20/03/2025 1,123,200 83,200 1,040,000

HĐ 91 20/03 Bán hàng theo HĐ 91. Ngày 20/03/2025 5,562,000 412,000 5,150,000

HĐ 92 20/03 Bán hàng theo HĐ 92. Ngày 20/03/2025 49,283,942 3,650,662 45,633,280

HĐ 93 20/03 Bán hàng theo HĐ 93. Ngày 20/03/2025 1,400,000 103,704 1,296,296

HĐ 94 20/03 Bán hàng theo HĐ 94. Ngày 20/03/2025 300,000 22,222 277,778

HĐ 95 24/03 Bán hàng theo HĐ 95. Ngày 24/03/2025 6,724,994 498,148 6,226,846

HĐ 96 24/03 Bán hàng theo HĐ 96. Ngày 24/03/2025 2,000,000 148,148 1,851,852

HĐ 97 24/03 Bán hàng theo HĐ 97. Ngày 24/03/2025 216,000 16,000 200,000

HĐ 98 24/03 Bán hàng theo HĐ 98. Ngày 24/03/2025 500,000 37,037 462,963

HĐ 99 24/03 Bán hàng theo HĐ 99. Ngày 24/03/2025 18,000,000 1,333,333 16,666,667

HĐ 100 25/03 Bán hàng theo HĐ 100. Ngày 25/03/2025 237,600 17,600 220,000

HĐ 101 25/03 Bán hàng theo HĐ 101- Ngày 25/03/2025 1,080,000 80,000 1,000,000

HĐ 102 25/03 Bán hàng theo HĐ 102- Ngày 25/03/2025 324,000 24,000 300,000

104 26/03 Bán hàng theo HĐ 104. Ngày 26/03/2025 78,098,108 5,785,045 72,313,063

1HĐ 103 26/03 Bán hàng theo HĐ 103. Ngày 26/03/2025 388,800,000 28,800,000 360,000,000

HĐ 105 26/03 Bán hàng theo HĐ 105. Ngày 26/03/2025 17,280,000 1,280,000 16,000,000

BH 108 28/03 Bán hàng theo HĐ 108. Ngày 28/03/2025 2,230,000 165,185 2,064,815

HĐ 106 28/03 Bán hàng theo HĐ 106. Ngày 28/03/2025 10,800,000 800,000 10,000,000

HĐ 107 28/03 Bán hàng theo HĐ 107. Ngày 28/03/2025 702,000 52,000 650,000

HĐ 109 29/03 Bán hàng theo HĐ 109. Ngày 29/03/2025 1,620,000 120,000 1,500,000

HĐ 110 29/03 Bán hàng theo HĐ 110. Ngày 29/03/2025 1,512,000 112,000 1,400,000

HĐ 111 01/04 Bán hàng theo HĐ 111 - Ngày 01/04/2025 518,400 38,400 480,000

HĐ 112 01/04 Bán hàng theo HĐ 112 - Ngày 01/04/2025 842,400 62,400 780,000

HĐ 113 03/04 Bán hàng theo HĐ 113 - Ngày 03/04/2025 820,800 60,800 760,000

... ... ... ... ... ...

HĐ 425 25/12 Bán hàng theo HĐ 425. Ngày 25/12/2025 12,528,000 928,000 11,600,000

HĐ 426 25/12 Bán hàng theo HĐ 426. Ngày 25/12/2025 18,450,000 1,366,667 17,083,333

HĐ 427 25/12 Bán hàng theo HĐ 427. Ngày 25/12/2025 5,981,040 443,040 5,538,000

HĐ 428 27/12 Bán hàng theo HĐ 428. Ngày 27/12/2025 67,770,000 5,020,000 62,750,000

HĐ 429 29/12 Bán hàng theo HĐ 429. Ngày 29/12/2025 1,096,200 81,200 1,015,000

HĐ 430 29/12 Bán hàng theo HĐ 430. Ngày 29/12/2025 1,096,200 81,200 1,015,000

HĐ 431 29/12 Bán hàng theo HĐ 431. Ngày 29/12/2025 2,143,800 158,800 1,985,000

HĐ 432 30/12 Bán hàng theo HĐ 432. Ngày 30/12/2025 10,000,000 740,741 9,259,259

HĐ 433 30/12 Bán hàng theo HĐ 433. Ngày 30/12/2025 4,743,792 351,392 4,392,400

000001 31/12 Xử lý công nợ 131 600 600

HĐ 434 31/12 Bán hàng theo HĐ 434. Ngày 31/12/2025 3,736,800 276,800 3,460,000

HĐ 435 31/12 Bán hàng theo HĐ 435. Ngày 31/12/2025 4,800,000 355,556 4,444,444

HĐ 436 31/12 Bán hàng theo HĐ 436. Ngày 31/12/2025 7,128,000 528,000 6,600,000

Tổng cộng 2,322,448,274 172,033,164 2,150,414,510 600 0 0 0

...............Ngày........tháng........năm.............

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

BẢNG KÊ GHI NỢ TÀI KHOẢN 131
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TỔNG

Ghi Có các tài khoản
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N131

Nợ Có

Thuế GTGT đầu ra 131 33311 172,033,164

Doanh thu bán hàng hóa 131 5111 2,150,414,510

Chi phí bán hàng 131 6421 600

Cộng 2,322,448,274

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 C911 31/12/25 Xác định kết quả kinh doanh 911 2,150,414,510 0

31/12/25 N131 31/12/25 Phải thu của khách hàng 131 0 2,150,414,510

Tổng cộng số phát sinh 2,150,414,510 2,150,414,510

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 2,150,414,510 2,150,414,510

Số dư cuối kỳ 0 0

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH MTV New 

File 

Trong năm 2025 Công ty TNHH MTV New File không phát sinh các khoản 

giảm trừ doanh thu nên em xin phép không trình bày. 

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH MTV New 

File  

2.2.1.3.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty là các khoản thu lãi từ ngân hàng. 

2.2.1.3.2. Chứng từ sử dụng 

- Sổ phụ ngân hàng kiêm báo Nợ/ báo Có. 

2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính Công ty TNHH MTV New File sử 

dụng TK 515. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển nên không có số dư cuối kỳ. 

2.2.1.3.4. Sổ sách kế toán sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 515 

- Bảng kê ghi Nợ TK 112 

- Chứng từ ghi sổ số N112 

- Sổ cái TK 515 

2.2.1.3.5. Trình tự ghi sổ 

Vào cuối mỗi tháng, kế toán mang giấy giới thiệu có chữ ký của giám đốc tới 

ngân hàng để in sổ phụ về đối chiếu số liệu. Căn cứ vào Giấy báo có lãi tiền gửi, Sổ 

phụ ngân hàng hoặc sao kê tài khoản ngân hàng, kế toán nhập liệu vào phần mềm Trí 

Việt. Kế toán chỉ nhập các ô ngày chứng từ, đối tượng, diễn giải, tài khoản nợ có, số 

tiền theo trên giấy báo có hoặc sao kê ngân hàng. Sau khi nhập liệu vào phần mềm, 

phần mềm sẽ tự động cập nhập số liệu lên các sổ chi tiết TK 515, Bảng kê ghi Nợ TK 

112, chứng từ ghi sổ số N112, và sổ cái TK 515. 
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*Ví dụ minh họa 3: 

Ngày 18/1/2025 Công ty nhận lãi tiền gửi của ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI 

Chi nhánh Đà Nẵng (MBB). Số tiền lãi công ty nhận được là 3.416 đồng. 

 

Hình 2.8: Sổ phụ chi tiết kiêm báo nợ/báo có ngày 18/1/2025 

Căn cứ vào sổ phụ ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI kế toán tiến hành ghi nhận lãi 

tiền gửi vào phân hệ báo có trên phần mềm. 

Bước 1: Vào phân hệ “Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” chọn “Phiếu thu 

tiền gửi” và nhập thông tin đầy đủ sẽ có được giao diện như sau: 

 

Hình 2.9: Giao diện tiến hành nhập lãi tiền gửi 
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Bước 2: Màn hình hiện ra “Chọn dữ liệu cho sổ nhật ký” → chọn thời gian từ 

01/01/2025-31/12/2025 → kích chọn vào ô “Lọc dữ liệu” . Bấm vào “Thêm” để nhập 

dữ liệu cho phiếu thu tiền gửi: ngày chứng từ, số tiền, diễn giải... 

 

Hình 2.10: Giao diện phần mềm hạch toán lãi tiền gửi ngày 18/1/2025 

Đến cuối kỳ, kế toán sẽ kết xuất dữ liệu in ra các sổ sau: 

- Trích “Sổ chi tiết TK 515” xem (Phụ lục 3.2) 

- Trích Bảng kê ghi Nợ TK 112  (xem trang 47) 

- Trích “Chứng từ ghi sổ số N112” được lập theo năm (xem trang 47) 

- Trích “Sổ Cái TK 515” được lập theo năm (xem trang 48) 

  



47 

 

 

 

 

 

BK Số: N112

SỐ NGÀY 131 1388 515

000001 06/01 Thu tiền bán hàng HĐ 289 (23/12/2024) 2,500,000 2,500,000

000002 08/01 Thu tiền bán hàng HĐ 03 15,964,560 15,964,560

000003 08/01 Thu tiền bán hàng còn lại  HĐ 36 19,170,000 19,170,000

000004 15/01 Thu tiền bán hàng HĐ 313 (31/12/2024) 4,525,200 4,525,200

000005 16/01 Thu tiền bán hàng HĐ 20 97,200 97,200

000006 16/01 Thu tiền bán hàng HĐ 19 6,534,000 6,534,000

000007 17/01 Thu tiền bán hàng HĐ 309 & 310/2024 và HĐ 18/20254,968,000 4,968,000

000008 18/01 Thu lãi tiền gởi T1/2025 3,416 3,416

000009 21/01 Thu tiền bán hàng HĐ 26 3,510,000 3,510,000

000010 21/01 Thu tiền bán hàng HĐ 305/2024 518,000 518,000

000011 21/01 Thu tiền bán hàng HĐ 311/2024 1,237,680 1,237,680

000016 31/03 Thu tiền bán hàng HĐ 95 6,724,994 6,724,994

000017 31/03 Thu tiền bán hàng HĐ 96 2,000,000 2,000,000

000001 02/04 Thu tiền bán hàng HĐ 103 272,160,000 272,160,000

000002 04/04 Thu tiền bán hàng HĐ 115 540,000 540,000

000003 09/04 Thu tiền bán hàng HĐ 100 & 111 756,000 756,000

000004 17/04 Thu tiền bán hàng HĐ 119 5,000,000 5,000,000

000005 20/04 Thu lãi tiền gởi T4 1,343 1,343

... ... ... ... ... ... ...

000040 30/12 Thu tiền bán hàng HĐ 430 1,096,200 1,096,200

000041 30/12 Thu tiền bán hàng HĐ 431 2,143,800 2,143,800

000042 30/12 Thu tiền bán hàng HĐ 426 18,450,000 18,450,000

000043 30/12 Thu tiền bán hàng HĐ 433 4,743,792 4,743,792

000044 31/12 Thu tiền bán hàng HĐ 435 4,000,000 4,000,000

000045 31/12 Thu tiền bán hàng HĐ 434 3,736,800 3,736,800

Tổng cộng 1,959,784,355 1,927,931,911 31,840,000 12,444 0 0 0

...............Ngày........tháng........năm.............

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

BẢNG KÊ GHI NỢ TÀI KHOẢN 112
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TỔNG

Ghi Có các tài khoản

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N112

Nợ Có

Phải thu của khách hàng 1121 131 1,927,931,911

Phải thu khác 1121 1388 31,840,000

Doanh thu hoạt động tài chính 1121 515 12,444

Cộng 1,959,784,355

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú
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2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH MTV New File 

Trong năm 2025 Công ty TNHH MTV New File không phát sinh các khoản thu 

nhập khác nên em xin phép không trình bày. 

2.2.2. Kế toán chi phí  

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH MTV New File 

2.2.2.1.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 

Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền tại thời điểm xuất kho để 

xác định giá vốn hàng xuất kho. Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập hàng, kế 

toán tiến hành xác định lại đơn giá bình quân của hàng tồn kho trên cơ sở tổng giá trị 

hàng tồn kho và tổng số lượng hàng tồn kho hiện có. 

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho, kế toán căn cứ vào đơn giá bình quân tại thời 

điểm xuất kho và số lượng hàng thực tế xuất kho để xác định giá vốn hàng xuất kho. 

Theo đó, đơn giá bình quân được xác định bằng cách lấy tổng giá trị hàng tồn kho 

chia cho tổng số lượng hàng tồn kho tại thời điểm xuất kho; sau đó lấy đơn giá bình 

quân nhân với số lượng hàng xuất kho để xác định giá vốn của hàng xuất kho. 

2.2.2.1.3.Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

2.2.2.1.4. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán để phản ánh giá vốn của hàng 

hóa đã xuất trong kỳ. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang tài khoản 911 nên 

không có số dư cuối kỳ. 

2.2.2.1.5. Sổ sách sử dụng 

- Bảng kê ghi Nợ TK 154 

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 C911 31/12/25 Xác định kết quả kinh doanh 911 12,444 0

31/12/25 N112 31/12/25 Tiền Việt Nam 1121 0 12,444

Tổng cộng số phát sinh 12,444 12,444

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 12,444 12,444

Số dư cuối kỳ 0 0

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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- Sổ chi tiết TK 632 

- Chứng từ ghi sổ số N154 

- Chứng từ ghi sổ số N632 

- Sổ cái TK 632 

2.2.2.1.6. Trình tự ghi sổ 

Kế toán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai định kỳ, việc nhập 

xuất được ghi nhận vào cuối kỳ khi các nghiệp vụ phát sinh. Giá trị hàng xuất kho 

được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo thời điểm. Để tính được 

giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền theo thời điểm, kế toán cần “Khai 

báo ban đầu” trong phần mềm Trí Việt; chọn “Giá bình quân gia quyền theo thời 

điểm” trong phần “Quản lý giá vốn bằng phương pháp” và chọn “Lưu”. 

 

Hình 2.11: Giao diện khai báo ban đầu trên phần mềm Trí Việt 
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*Ví dụ minh họa 4: 

 Ngày 27/12/2025 tính giá vốn hàng hóa đã bán trong tháng 12 năm 2025. Lấy 

ví dụ tính giá vốn của hóa đơn GTGT 428 cho Công ty TNHH L.U.X PROPERTY 

DANANG ngày 27/12/2025. 

 Kế toán tiến hành tính giá vốn trên phần mềm Trí Việt theo thứ tự các bước 

sau: 

Bước 1: Kế toán vào phân hệ “ Kế toán hàng tồn kho” → “Cập nhật số liệu” → 

“Phiếu xuất sản xuất”.  

 

Hình 2.12: Giao diện cập nhật số liệu giá vốn trên phần mềm Trí Việt 

Bước 2: Chọn hóa đơn GTGT 428 sau đó nhập  đầy đủ thông tin phiếu xuất sản 

xuất thì đồng thời giá vốn sẽ “tự động hiện ra”. 

 

Hình 2.13:Giao diện phiếu xuất sản xuất của hóa đơn GTGT 428 trên phần mềm 

Trí Việt 
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Hình 2.14: Phiếu xuất kho của hóa đơn GTGT 428 
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*Ví dụ minh họa 5: 

Ngày 30/12/2025 tính giá vốn hàng hóa đã bán trong tháng 12 năm 2025. Lấy 

ví dụ tính giá vốn của hóa đơn GTGT 432 cho CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ 

NẴNG ngày 30/12/2025. 

- Tương tự Hóa đơn GTGT 428, kế toán chọn hóa đơn GTGT 428 sau đó nhập  

đầy đủ thông tin phiếu xuất sản xuất thì đồng thời giá vốn sẽ “tự động hiện ra”. 

 

Hình 2.15: Giao diện phiếu xuất sản xuất của hóa đơn GTGT 432 trên  phần 

mềm Trí Việt 

 

Hình 2.16: Phiếu xuất kho của hóa đơn GTGT 432 
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Cuối kỳ, kế toán thực hiện thao tác kết chuyển khóa sổ 

Kế toán sẽ trở lại màn hình chính của phần mềm kích chọn “Hệ thống” → chọn 

“Kết chuyển số dư cuối kỳ” → “Kết chuyển số dư và khóa sổ/ Mở sổ”. 

 

Hình 2.17: Giao diện thực hiện kết chuyển số dư cuối kỳ 

Tích vào ô “Tự động tính và cập nhập lại giá vốn” → nhấn “Kết chuyển” sau 

đó giá vốn sẽ được chạy lại lần nữa chính xác hơn. Đồng thời phần mềm sẽ kết chuyển 

TK 154 sang TK 632.  

 

Hình 2.18: Giao diện kết chuyển - khóa sổ 

Đến cuối kỳ, kế toán sẽ kết xuất dữ liệu in ra các sổ sau: 

- Trích sổ chi tiết TK 632 xem (Phụ lục 3.3) 

- Trích Bảng kê ghi Nợ TK 154 (xem trang 54) 

- Trích chứng từ ghi sổ số N154 được lập theo năm (xem trang 55) 

- Trích chứng từ ghi sổ số N632 được lập theo năm (xem trang 55) 

- Trích sổ cái TK 632 (xem trang 55) 
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BK Số: N154

SỐ NGÀY 152

000002 06/01 Xuất vật tư PVSX- HĐ 2 554,982 554,982

000003 06/01 Xuất vật tư PVSX- HĐ 03 6,912,768 6,912,768

000004 06/01 Xuất vật tư PVSX- HĐ 4 417,048 417,048

000005 07/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 5 6,319,614 6,319,614

000006 09/01 Xuất vật tư PVSX- HĐ 6 99,220 99,220

000007 09/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 7 1,229,793 1,229,793

000008 09/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 8 251,521 251,521

000009 09/01 xuất vật tư PVSX. HĐ 9 142,297 142,297

000010 10/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 10 556,019 556,019

000011 10/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 11 556,019 556,019

000012 10/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 12 546,015 546,015

000013 10/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 13 807,491 807,491

000014 11/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 14 212,805 212,805

000015 14/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 15 63,811 63,811

000016 14/01 Xuất vật tư PVSX. HĐ 16 251,472 251,472

... ... ... ... ...

000145 05/05 Xuất sản xuất HĐ 145 3,704,806 3,704,806

000146 07/05 Xuất sản xuất HĐ 146 271,333 271,333

000147 07/05 Xuất sản xuất HĐ 147 236,385 236,385

000148 07/05 Xuất sản xuất HĐ 148 187,084 187,084

000149 08/05 Xuất sản xuất HĐ 149 968,839 968,839

000150 08/05 Xuất sản xuất HĐ 150 885,087 885,087

... ... ... ... ...

000425 25/12 Xuất sản xuất HĐ 425 5,001,545 5,001,545

000426 25/12 Xuất sản xuất HĐ 426 11,291,266 11,291,266

000427 25/12 Xuất sản xuất HĐ 427 3,457,063 3,457,063

000428 27/12 Xuất sản xuất HĐ 428 37,266,027 37,266,027

000429 29/12 Xuất sản xuất HĐ 429 690,758 690,758

000430 29/12 Xuất sản xuất HĐ 430 690,758 690,758

000431 29/12 Xuất sản xuất HĐ 431 1,349,411 1,349,411

000432 30/12 Xuất sản xuất HĐ 432 6,025,289 6,025,289

000433 30/12 Xuất sản xuất HĐ 433 3,010,325 3,010,325

000434 31/12 Xuất sản xuất HĐ 434 2,328,880 2,328,880

000435 31/12 Xuất sản xuất HĐ 435 3,052,825 3,052,825

000436 31/12 Xuất sản xuất HĐ 436 4,710,547 4,710,547

Tổng cộng 1,152,172,566 1,152,172,566 0 0 0 0 0

...............Ngày........tháng........năm.............

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

BẢNG KÊ GHI NỢ TÀI KHOẢN 154
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TỔNG

Ghi Có các tài khoản



55 

 

 

 

 

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N154

Nợ Có

Nguyên liệu, vật liệu 154 152 1,152,172,566

Cộng 1,152,172,566

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N632

Nợ Có

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 632 154 1,152,172,566

Cộng 1,152,172,566

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 N632 31/12/25 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 1,152,172,566 0

31/12/25 N911 31/12/25 Xác định kết quả kinh doanh 911 0 1,152,172,566

Tổng cộng số phát sinh 1,152,172,566 1,152,172,566

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1,152,172,566 1,152,172,566

Số dư cuối kỳ 0 0

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh  

Chi phí quản lý kinh doanh của công ty phát sinh chi phí bao gồm: chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

2.2.2.2.1. Chi phí bán hàng 

➢ Nội dung chi phí bán hàng: 

Công ty không phát sinh các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho 

người lao động nên chỉ phát sinh tiền lương, thưởng chuyên cần cho nhân viên. 

Công ty không đăng ký TSCĐ , nên không có phát sinh nghiệp vụ tính khấu hao 

và phân bổ khấu hao TSCĐ. 

Trong năm không có phát sinh mua mới công cụ, dụng cụ. Chỉ có phát sinh phân 

bổ công cụ dụng cụ theo giá trị còn lại của năm trước chuyển sang năm 2025 để phân 

bổ tiếp. 

➢ Chứng từ sử dụng: 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Phiếu kế toán 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH MTV New File 

sử dụng TK 6421 – Chi phí bán hàng. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 

911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 6421 

- Bảng kê ghi Nợ tài khoản 642 

- Chứng từ ghi sổ số N642, C111, C112 

- Sổ cái TK 6421 

➢ Trình tự ghi sổ: 

Kế toán tiến hành tính lương dựa vào bảng chấm công sau đó ghi nhận lên phần 

mềm kế toán. 
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*Ví dụ minh họa 6:  

 Ngày 30/11/2025 Công ty TNHH MTV New File tiến hành tính lương tháng 

11 cho nhân viên với tổng số tiền tính lương là 46.728.000 VND. 

 

 

Hình 2.19: Bảng chấm công Tháng 11 năm 2025 

 

Hình 2.20: Bảng tính lương nhân viên Tháng 11 năm 2025 

Lương ngày công = Lương Cơ bản/26 x Ngày công  

Lương tăng ca =  Lương cơ bản /26/8 x số giờ tăng ca x 150% 

26 tức là công chuẩn của 1 tháng: 30 ngày - 4 ngày chủ nhật = 26 ngày 

Căn cứ vào bảng chấm công và bảng tính lương của tháng 11 năm 2025, kế toán 

vào phần mềm trình tự nhập liệu như sau: 

2025-11-30

MST: 0402210550

465 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng

BẢNG CHẤM CÔNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

2 3 35 36 37

1 Nguyễn Phú Quốc
P.Giám Đốc 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     N 8     8     8     8     8     8     24.0     9,000,000    

2 Trương Thị Hà KT Trưởng 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     25.0     7,500,000    

3 Ngô Thủy Dương NV Bán Hàng 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     4     N 23.5     6,000,000    

4 Lê Thanh Hải NV Thiết Kế 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     25.0     6,000,000    

5 Nguyễn Tuấn Anh NV Thiết Kế 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     N N N N 6     6.5  8     8     8     8     8     8     20.6     7,000,000    

6 Ngô Tường Ngân NV Phòng in 8     8     8     N N N 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     22.0     6,500,000    

7 Trần Văn Huy NV Phòng in 8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     25.0     1.5        6,500,000    

GHI CHÚ N Nghỉ làm (nghỉ không lương)

8 8 tiếng

Người lập Kế toán Giám đốc

CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE

Tháng 11 năm 2025

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ

SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG 11/2025
Tổng 

công

 Giờ 

tăng ca 
 Lương CB 

ĐỊA CHỈ: 465 Nguyễn Lương Bằng, P .Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

Tháng 11 năm 2025

1 NV-0006 Nguyễn Phú Quốc P.Giám Đốc 9,000,000    24.0    -           8,640,000     -              8,640,000      

2 NV-0030 Ngô Thủy Dương NV Bán hàng 6,000,000    23.5    -           5,640,000     -              5,640,000      

3 NV-0022 Trương Thị Hà KT Trưởng 7,500,000    25.0    -           7,500,000     -              300,000    7,800,000      

4 NV-0020 Lê Thanh Hải NV Thiết kế 6,000,000    25.0    -           6,000,000     -              300,000    6,300,000      

5 NV-0031 Trần Văn Huy NV Phòng in 6,500,000    25.0    1.5            6,500,000     70,313         300,000    6,870,000      

6 NV-0019 Nguyễn Tuấn Anh NV Thiết kế 7,000,000    20.6    -           5,757,500     -              5,758,000      

7 NV-0025 Ngô Tường Ngân NV Phòng in 6,500,000    22.0    -           5,720,000     -              5,720,000      

48,500,000    165.1   1.5              45,757,500     70,313           900,000     -                  46,728,000       

 Ký nhận

CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE

STT MÃ NV TÊN NHÂN VIÊN CHỨC VỤ
 LƯƠNG CƠ 

BẢN  

 NGÀY 

CÔNG 

 GIỜ TĂNG 

CA 

TỔNG CỘNG

 LƯƠNG 

NGÀY CÔNG 

 LƯƠNG TĂNG 

CA 

Thưởng 

chuyên cần

Đà Nẵng , ngày 30/11/2025

Giám đốc duyệt

Thưởng hiệu quả
 Tổng lương thực 

nhận
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Bước 1: Kế toán vào phân hệ “Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” → Chọn 

“ Cập nhật số liệu” → “ Phiếu chi tiền mặt”. 

 

Hình 2.21: Giao diện tiến hành nhập phiếu chi tiền mặt 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin phiếu chi tiền mặt: Ngày chứng từ, lý do chứng 

từ, số tiền,... 

 

Hình 2.22: Giao diện nhập chi lương nhân viên tháng 11 năm 2025 trên phần 

mềm Trí Việt 

 Vì doanh nghiệp có phát sinh tạm ứng lương trong tháng và đồng thời sử dụng 

phần mềm có chức năng tự động kết chuyển và phân bổ chi phí tiền lương cuối kỳ 

nên kế toán thường thực hiện tổng hợp số liệu vào cuối tháng thay vì nhập riêng từng 

lần tạm ứng hoặc chi lương. Các khoản tạm ứng lương được doanh nghiệp theo dõi 

nội bộ và cuối kỳ tổng hợp để đối trừ công nợ phải trả người lao động. Doanh nghiệp 

chi lương thực tế trước, nhưng cuối kỳ kế toán tổng hợp và ghi nhận chi phí lương 

theo nguyên tắc kế toán. 
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* Ví dụ minh họa 7:  

 Ngày 31/12/2025 kế toán vào phần mềm phân bổ công cụ dụng cụ theo giá trị 

còn lại của năm trước chuyển sang năm 2025 để phân bổ tiếp như sau:  

Bước 1: Kế toán vào phân hệ “Kế toán tổng hợp” → Chọn “Cập nhật số liệu” 

→ “Phiếu kế toán”. 

 

Hình 2.23: Giao diện tiến hành phân bổ công cụ dụng cụ 

Bước 2: Kế toán thực hiện bút hoán phân bổ CCDC “ Máy cán màng DMAIS” 

cho 12 tháng năm 2025. 

 

Hình 2.24: Giao diện phân bổ CCDC trên phần mềm Trí Việt 

Xem Phiếu kế toán phân bổ CCDC ngày 31/12/2025 (Phụ lục 3.4) 

2.2.2.2.2.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 

➢ Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh 
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nghiệp mà không trực tiếp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm... 

Gồm chi phí dịch vụ mua ngoài: dịch vụ thu gom rác thải, điện tiêu thụ,... 

➢ Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu chi 

➢ Tài khoản sử dụng:  

Công ty sử dụng TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản này cuối 

kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách kế toán sử dụng: 

- Sổ chi tiết TK 6422 

- Bảng kê ghi Có tài khoản 111 

- Chứng từ ghi sổ số N642, C111, C112 

- Sổ cái TK 6422 

➢ Trình tự ghi sổ: 

Đối với chi phí thu gom, vận chuyển rác thường được thanh toán bằng tiền mặt, 

vì vậy kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT và phiếu chi để hạch toán lên phần mềm kế 

toán Trí Việt. 

*Ví dụ minh họa 8: 

  Ngày 29/11/2025 Công ty TNHH MTV New File thanh toán phí vệ sinh theo 

HĐ 131381 với số tiền 162.000 VNĐ đã bao gồm thuế VAT. Công ty đã thanh toán 

bằng tiền mặt. 

Xem Phiếu chi phí vệ sinh tháng 11 năm 2025 HĐ 131381 (Phụ lục 3.5) 

Kế toán vào phần mềm trình tự nhập liệu như sau: 

Bước 1: Vào phân hệ “Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay” → Chọn “ Cập nhật 

số liệu” → “ Phiếu chi tiền mặt”. 
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Hình 2.25: Giao diện tiến hành nhập phiếu chi tiền vệ sinh 

Bước 2: Kế toán nhập đầy đủ thông tin vào phiếu chi tiền mặt: Ngày chứng từ, 

diễn giải, số tiền,...  

 

Hình 2.26: Giao diện nhập phiếu chi theo HĐ 131381 trên phần mềm Trí Việt 

Cuối kỳ, kế toán in sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ, sổ cái để lưu trữ. 

- Trích Sổ chi tiết TK 6421 xem (Phụ lục 3.6) 

- Trích Sổ chi tiết TK 6422 xem (Phụ lục 3.7) 

- Trích bảng kê ghi Nợ tài khoản 642 (xem trang 62) 

- Trích bảng kê ghi Có tài khoản 111 (xem trang 62) 

- Trích chứng từ ghi sổ số N642 được lập theo năm (xem trang 63) 

- Trích chứng từ ghi sổ số C111 được lập theo năm (xem trang 63) 

- Trích chứng từ ghi sổ số C112 được lập theo năm (xem trang 63) 

- Trích chứng từ ghi sổ số N131 được lập theo năm (xem trang 64) 

- Trích sổ cái TK 6421 (xem trang 64) 

- Trích sổ cái TK 6422 (xem trang 65) 
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BK Số: N642

SỐ NGÀY 131 242 3331 3338 334

000002 19/01

Điều chỉnh giảm thuế GTG HĐ 311 

(31/12/2024) đã xuất giảm tiền thuế tại HĐ 

31(19/01/2025 18,520 18,520

KC-000002 31/01 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 37,600,000 37,600,000

KC-000002 28/02 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 43,483,000 43,483,000

KC-000002 31/03 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 53,170,000 53,170,000

KC-000002 30/04 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 47,537,000 47,537,000

KC-000002 31/05 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 48,565,000 48,565,000

KC-000002 30/06 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 47,172,000 47,172,000

KC-000002 31/07 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 51,655,000 51,655,000

KC-000002 31/08 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 50,541,000 50,541,000

KC-000002 30/09 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 48,032,000 48,032,000

KC-000002 31/10 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 51,543,000 51,543,000

KC-000002 30/11 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 46,728,000 46,728,000

000001 31/12 Xử lý công nợ 131 9,009 9,009

000003 31/12

Phân bổ CCDC Máy cán màng DMAIS năm 

2025 9,333,336 9,333,336

000004 31/12 Kết chuyển thuế môn bài 2025 2,000,000 2,000,000

KC-000002 31/12 KC Quỹ lương sang chi phí QL nhân viên 49,573,000 49,573,000

Tổng cộng 586,959,865 9,009 9,333,336 18,520 2,000,000 575,599,000 0

...............Ngày........tháng........năm.............

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

BẢNG KÊ GHI NỢ TÀI KHOẢN 642
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TỔNG

Ghi Có các tài khoản

BK Số: C111

SỐ NGÀY 1121 131 1331 331 334 6421 6422

000001 06/01 Thanh toán mua Mica - HĐ 28 10,134,720 10,134,720

000027 06/01

Điều chỉnh hồi tố bút toán Phiếu thu 221 ( 

23/12/2024) thu tiền HĐ 289 ( 23/12/2025) 2,500,000 2,500,000

000002 07/01 Thahh toán mua dây cáp điện. HĐ 1 1,410,000 1,410,000

000003 08/01 Thanh toán gia công chữ inox. HĐ 5 5,500,000 5,500,000

000004 08/01 Thanh toán mua mica HĐ 47 19,899,000 19,899,000

000005 08/01 Thanh toán mua đèn Led. HĐ 11 5,500,000 5,500,000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

000001 28/02 Nộp quỹ vào TK Cty 17,000,000 17,000,000

000003 28/02 Chi lương nhân viên tháng 2/2025 43,483,000 43,483,000

000001 04/03 Thanh toán tiền Mica. HĐ 493 19,602,000 19,602,000

000002 04/03 Thanh toán tiền thép hộp kẽm. HĐ 38 3,815,834 3,815,834

000003 05/03 Thanh toán tiền Mica. HĐ 510 4,158,000 4,158,000

000004 05/03 Thanh toán tiền alu. HĐ 511 330,000 330,000

000005 19/03 Thanh toán tiền Bạt nhựa. HĐ 305 19,003,680 19,003,680

000006 20/03 Thanh toán tiền mực in. HĐ 314 5,500,000 5,500,000

000007 22/03 Thanh toán tiền thép hộp kẽm. HĐ 52 6,272,640 6,272,640

000020 23/03

Thanh toán tiền mua 20 000 cái móc khóa 

trơn làm cho Đơn hàng Đại Học Duy Tân 27,000,000 27,000,000

000008 24/03 Thanh toán tiền gia công chữ inox. HĐ 73 2,145,000 2,145,000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

000006 22/11 Nộp quỹ vào TK Cty 12,000,000 12,000,000

000007 29/11 Nộp quỹ vào TK Cty 6,000,000 6,000,000

000014 29/11 Thanh toán tiền Thảm, ván MDF. HĐ 630 3,477,600 3,477,600

000015 29/11

Thanh toán phí vệ sinh T11/2025. HĐ 

131381 162,000 12,000 150,000

000016 30/11 Chi lương nhân viên tháng 11/2025 46,728,000 46,728,000

000001 02/12 Thanh toán tiền thép hộp. HĐ 784 4,476,010 4,476,010

000002 06/12 Thanh toán tiền thép hộp. HĐ 792 3,489,640 3,489,640

000003 06/12 Thanh toán tiền Vỏ tủ điện. HĐ 142 432,000 432,000

000005 11/12 Thanh toán tiền thép hộp. HĐ 1296 4,734,275 4,734,275

000006 11/12 Thanh toán tiền Alu. HĐ 907 3,636,000 3,636,000

000007 18/12

Thanh toán tiền phí vệ sinh T12.2025. HĐ 

141095 162,000 12,000 150,000

000008 31/12 Chi lương nhân viên tháng 12/2025 49,573,000 49,573,000

Tổng cộng 1,512,938,169 237,940,000 2,500,000 2,149,354 640,515,169 575,599,000 41,000,000 13,234,646

...............Ngày........tháng........năm.............

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

BẢNG KÊ GHI CÓ TÀI KHOẢN 111
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TỔNG

Ghi Nợ các tài khoản
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N642

Nợ Có

Phải thu của khách hàng 6421 131 9,009

Chi phí trả trước 6421 242 9,333,336

Phải trả người lao động 6421 334 575,599,000

Thuế GTGT đầu ra 6422 33311 18,520

Các loại thuế khác 6422 33382 2,000,000

Cộng 586,959,865

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : C111

Nợ Có

Tiền Việt Nam 1121 1111 237,940,000

Phải thu của khách hàng 131 1111 2,500,000

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 1111 2,149,354

Phải trả cho người bán 331 1111 640,515,169

Phải trả người lao động 334 1111 575,599,000

Chi phí bán hàng 6421 1111 41,000,000

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1111 13,234,646

Cộng 1,512,938,169

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : C112

Nợ Có

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 1121 169,778

Phải thu khác 1388 1121 31,840,000

Phải trả cho người bán 331 1121 675,005,126

Thuế GTGT đầu ra 33311 1121 67,654,600

Các loại thuế khác 33382 1121 2,000,000

Chi phí bán hàng 6421 1121 39,600

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1121 3,076,222

Cộng 779,785,326

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N131

Nợ Có

Thuế GTGT đầu ra 131 33311 172,033,164

Doanh thu bán hàng hóa 131 5111 2,150,414,510

Chi phí bán hàng 131 6421 600

Cộng 2,322,448,274

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 31/12/25 Phải trả cho người bán 331 0 720

31/12/25 C111 31/12/25 Tiền Việt Nam 1111 41,000,000 0

31/12/25 C112 31/12/25 Tiền Việt Nam 1121 39,600 0

31/12/25 N131 31/12/25 Phải thu của khách hàng 131 0 600

31/12/25 N642 31/12/25 Phải thu của khách hàng 131 9,009 0

31/12/25 N642 31/12/25 Chi phí trả trước 242 9,333,336 0

31/12/25 N642 31/12/25 Phải trả người lao động 334 575,599,000 0

31/12/25 N911 31/12/25 Xác định kết quả kinh doanh 911 0 625,979,625

Tổng cộng số phát sinh 625,980,945 625,980,945

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 625,980,945 625,980,945

Số dư cuối kỳ 0 0

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN
Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 C111 31/12/25 Tiền Việt Nam 1111 13,234,646 0

31/12/25 C112 31/12/25 Tiền Việt Nam 1121 3,076,222 0

31/12/25 N642 31/12/25 Thuế GTGT đầu ra 33311 18,520 0

31/12/25 N642 31/12/25 Các loại thuế khác 33382 2,000,000 0

31/12/25 N911 31/12/25 Xác định kết quả kinh doanh 911 0 18,329,388

Tổng cộng số phát sinh 18,329,388 18,329,388

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 18,329,388 18,329,388

Số dư cuối kỳ 0 0

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN
Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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2.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính  

 Trong năm 2025 Công ty TNHH MTV New File không phát sinh các khoản 

chi phí tài chính nên em xin phép không trình bày. 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác  

 Trong năm 2025 Công ty TNHH MTV New File không phát sinh các khoản 

chi phí khác nên em xin phép không trình bày. 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 thì 

thuế suất thuế TNDN hiện nay, doanh nghiệp thuộc đối tượng có doanh thu dưới 3 tỷ 

mức thuế được áp dụng là 15%. 

 Công thức tính thuế TNDN phải nộp như sau: 

Tổng doanh thu, thu nhập = DTBH và CCDV + Doanh thu tài chính + Thu nhập 

khác 

  = 2.150.414.510 + 12.444 + 0 

   = 2.150.426.954 

Tổng chi phí = Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN + Chi 

phí khác 

   = 1.152.172.566 + 625.980.945 + 18.328.068 + 0 + 0 

   = 1.796.482.899 

Tổng LNKTTT = Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí 

  = 2.150.426.954 - 1.796.482.899 

  = 353.944.055 

Thu nhập chịu thuế = Tổng LNKTTT + Điều chỉnh tăng - Điều chỉnh giảm 

        = 353.944.055 + 27.000.000 - 0 

        = 380.945.375 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ 

được kết chuyển theo quy định 

  = 380.945.375 - 0 - 63.110.728 

  = 317.834.647 

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 

     = 317.834.647 * 15% 

     = 47.675.197 
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Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xem (Phụ lục 3.8) 

Phụ lục chuyển lỗ năm 2025 xem (Phụ lục 3.9) 

 

 

 

 

 

2.2.3. Xác định kết quả kinh doanh 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản 511, 515, 632, 

6421, 6422 sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty 

TNHH MTV New File. 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N821

Nợ Có

Chi phí thuế TNDN năm 2025 821 3334 47,675,197

Cộng 47,675,197

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : C821

Nợ Có

KC chi phí thuế TNDN năm 2025 911 821 47,675,197

Cộng 47,675,197

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 C821 31/12/25 KC chi phí thuế TNDN năm 2025 911 47,675,197

31/12/25 N821 31/12/25 Chi phí thuế TNDN năm 2025 3334 47,675,197

Tổng cộng số phát sinh 47,675,197 47,675,197

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 47,675,197 47,675,197

Số dư cuối kỳ 0 0

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN
Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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- Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên việc xác định kết quả kinh doanh được 

kế toán thực hiện vào cuối năm bằng bút toán khóa sổ trên phần mềm kế toán Trí 

Việt. Các bút toán kết chuyển tự động trên phần mềm. Sau đó, dữ liệu sẽ được kết 

xuất sang sổ cái tài khoản 911. 

Kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu chi phí trên phần mềm như sau: 

Bước 1: Vào “Hệ thống” → Chọn “Kết chuyển số dư cuối kỳ” → “Kết chuyển 

số dư và khóa sổ/ Mở sổ”. 

 

Hình 2.27: Giao diện tiến hành kết chuyển số dư cuối kỳ 

Bước 2: Kế toán bấm kích chọn theo trình tự chạy từ tháng 1 đến tháng 12. 

Thao tác: “bấm chọn Tháng 1 → kết chuyển xong bấm chọn tháng 2 → kết chuyển” 

và cứ làm liên tục đến tháng 12. Sau khi bấm chọn kết chuyển đến tháng 12 và dừng. 

Thì phần mềm tự động “ Khóa sổ” tại thời điểm tháng 12. 

 

Hình 2.28: Giao diện kết chuyển - khóa sổ 

Để xem lại bút toán tự động của phần mềm chạy kết chuyển cuối kỳ: vào “Kế 

toán tổng hợp” → “Cập nhật số liệu” → “Bút toán kết chuyển tự động”. 
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Hình 2.29: Giao diện xem bút toán kết chuyển tự động 

Cuối năm, kế toán in sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ, sổ cái để lưu trữ. 

- Trích chứng từ ghi sổ số C911 được lập theo năm (xem trang 69). 

- Trích chứng từ ghi sổ số N911 được lập theo năm (xem trang 70).  

- Trích sổ cái 911 được lập theo năm (xem trang 70). 

 

 

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : C911

Nợ Có

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 911 107,391,161

Doanh thu bán hàng hóa 5111 911 2,150,414,510

Doanh thu hoạt động tài chính 515 911 12,444

Cộng 2,257,818,115

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW 

FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

Số : N911

Nợ Có

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 911 4212 413,661,339

Giá vốn hàng bán 911 632 1,152,172,566

Chi phí bán hàng 911 6421 625,979,625

Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 6422 18,329,388

Chi phí thuế TNDN hiện hành 911 821 47,675,197

Cộng 2,257,818,115

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số S02A - DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2025

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi chú

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 C911 31/12/25 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 0 107,391,161

31/12/25 C911 31/12/25 Doanh thu bán hàng hóa 5111 0 2,150,414,510

31/12/25 C911 31/12/25 Doanh thu hoạt động tài chính 515 0 12,444

31/12/25 N911 31/12/25 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 413,661,339 0

31/12/25 N911 31/12/25 Giá vốn hàng bán 632 1,152,172,566 0

31/12/25 N911 31/12/25 Chi phí bán hàng 6421 625,979,625 0

31/12/25 N911 31/12/25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 18,329,388

31/12/25 N911 31/12/25 Chi phí thuế TNDN hiện hành 821 47,675,197 0

Tổng cộng số phát sinh 2,257,818,115 2,257,818,115

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 2,257,818,115 2,257,818,115

Số dư cuối kỳ 0 0

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi

chúSỐ NGÀY NỢ CÓ

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CÁI
Năm 2025

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Ngày,

tháng,

ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI
TK

ĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 - DNN
(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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Dưới đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV New File 

3.1.1. Ưu điểm 

- Về kế toán doanh thu, thu nhập: 

Công tác kế toán doanh thu, thu nhập tại công ty được tổ chức tương đối hợp 

lý, các khoản doanh thu và thu nhập phát sinh được theo dõi, phản ánh đầy đủ vào sổ 

kế toán. Việc hạch toán được thực hiện dựa trên các chứng từ liên quan, góp phần 

cung cấp số liệu cho công tác xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chính 

của công ty. 

- Về kế toán chi phí: 

Công tác kế toán chi phí tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ, các 

khoản chi phí phát sinh được tập hợp và theo dõi theo từng nội dung, làm cơ sở cho 

việc xác định kết quả kinh doanh. Điều này giúp công ty kiểm soát được các khoản 

chi phí phát sinh và phục vụ cho công tác quản lý tài chính của đơn vị. 

- Về kế toán xác định kết quả kinh doanh: 

Việc xác định kết quả kinh doanh tại công ty được thực hiện trên cơ sở tổng hợp 

doanh thu, thu nhập và chi phí phát sinh trong kỳ, qua đó phản ánh được kết quả hoạt 

động kinh doanh của đơn vị. Trong kỳ, công ty kinh doanh có lãi, cho thấy hoạt động 

kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả. 

- Về bộ máy kế toán: 

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, gọn nhẹ, 

phù hợp với quy mô hoạt động và đặc điểm sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hiện nay, công tác kế toán được thực hiện chủ yếu bởi kế toán trưởng và thủ quỹ 

kiêm nhân viên bán hàng, trong đó mỗi vị trí đều đảm nhiệm các chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể. 

Thủ quỹ kiêm nhân viên bán hàng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu – chi 

tiền mặt, vừa tham gia trực tiếp vào hoạt động bán hàng. Cách bố trí này giúp công 

ty tiết kiệm chi phí nhân sự, đồng thời đảm bảo việc luân chuyển tiền và chứng từ 

bán hàng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Các chứng từ liên quan đến thu – chi và 

bán hàng được lập, lưu trữ và chuyển giao cho bộ phận kế toán tương đối đầy đủ, góp 

phần hỗ trợ công tác hạch toán. 

- Về chứng từ kế toán: 
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Hệ thống chứng từ kế toán tại công ty được tổ chức tương đối đầy đủ, đáp ứng 

yêu cầu phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chứng từ được lập và sử dụng 

làm căn cứ cho việc ghi chép, hạch toán, góp phần đảm bảo tính chính xác của thông 

tin kế toán và phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. 

- Về hình thức sổ kế toán và phần mềm kế toán: 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ kết hợp với việc sử dụng 

phần mềm kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Chứng từ ghi sổ và 

Sổ Cái được lập theo năm, giúp theo dõi và tổng hợp số liệu một cách có hệ thống, 

thuận tiện cho công tác lưu trữ, tra cứu và phục vụ việc lập báo cáo tài chính. Đồng 

thời, việc ứng dụng phần mềm kế toán góp phần xử lý số liệu nhanh chóng, giảm bớt 

khối lượng ghi chép thủ công, nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong công tác kế 

toán. 

3.1.2. Nhược điểm 

- Về kế toán doanh thu, thu nhập: 

Ngoài doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, công ty còn phát 

sinh khoản thu từ việc bán phế liệu như mica, alu dư thừa sau khi cắt theo yêu 

cầu của khách hàng. Tuy nhiên, khoản thu này hiện chưa được công ty theo dõi và 

hạch toán vào sổ kế toán. Việc chưa ghi nhận khoản thu nhập khác phát sinh làm cho 

số liệu kế toán chưa phản ánh đầy đủ các nguồn thu thực tế của doanh nghiệp, từ đó 

ảnh hưởng đến tính chính xác trong công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Đồng thời, việc không theo dõi riêng khoản thu này cũng dễ dẫn đến tình trạng thất 

thoát hoặc khó kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. 

Ví dụ minh họa 9: 

Trong tháng 12/2025, sau khi hoàn thành một đơn hàng thi công bảng hiệu 

quảng cáo, công ty còn dư một số tấm mica và alu không tiếp tục sử dụng. Số vật liệu 

này được bán cho cơ sở thu mua phế liệu với giá 2.000.000 đồng và công ty đã thu 

đủ tiền mặt. Tuy nhiên, khoản thu này không được lập chứng từ và không được hạch 

toán vào tài khoản thu nhập khác trên sổ kế toán. 

- Về kế toán chi phí: 

Trong năm 2025, công ty không thực hiện trích các khoản BHXH, BHYT, 

BHTN và KPCĐ theo quy định, điều này chưa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy 

định của pháp luật về các khoản trích theo lương. Đồng thời, việc không ghi nhận 

các khoản này cũng làm cho chi phí trong kỳ chưa phản ánh đầy đủ, ảnh hưởng đến 

tính hợp lý của công tác kế toán chi phí tại công ty. 

Ví dụ minh họa 10: 
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Trong tháng 12/2025, tổng tiền lương phải trả cho người lao động tại công ty là 

49.573.000 đồng. Tuy nhiên, công ty không thực hiện trích BHXH, BHYT, BHTN 

và KPCĐ theo quy định mà chỉ ghi nhận chi phí tiền lương. Vì vậy, chi phí phát sinh 

trong kỳ chưa được phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán. 

Kế toán thực hiện ghi nhận nghiệp vụ chi trả lương cho người lao động trước, 

đến cuối kỳ mới tổng hợp và hạch toán chi phí tiền lương. Điều này làm cho trình 

tự ghi nhận trên phần mềm chưa phản ánh đầy đủ quy trình kế toán tiền lương theo 

nguyên tắc ghi nhận chi phí tại thời điểm phát sinh. 

Ví dụ minh họa 11: 

Ngày 10/12/2025, công ty thực hiện thanh toán tiền lương cho người lao động 

với số tiền 49.573.000 đồng. Tuy nhiên, kế toán chỉ ghi nhận nghiệp vụ chi trả lương 

trên phần mềm, đến cuối tháng mới tiến hành tổng hợp và hạch toán chi phí tiền lương 

vào các tài khoản liên quan. Do đó, chi phí tiền lương chưa được ghi nhận kịp thời 

tại thời điểm phát sinh mà được phản ánh tập trung vào cuối kỳ kế toán. 

- Về kế toán xác định kết quả kinh doanh: 

Việc xác định kết quả kinh doanh tại công ty có thể chưa phản ánh chính xác 

đầy đủ kết quả hoạt động thực tế, do một số khoản doanh thu và chi phí ghi nhận 

chưa thật sự phù hợp. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của số liệu khi đánh 

giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

- Về bộ máy kế toán: 

Việc kiêm nhiệm nhiều chức năng ở vị trí thủ quỹ và nhân viên bán hàng có 

thể là tiềm ẩn rủi ro trong công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt là đối với tiền mặt và 

doanh thu bán hàng.  

- Về chứng từ kế toán: 

Hệ thống chứng từ kế toán tại công ty vẫn còn một số thiếu sót, chưa thật sự 

đầy đủ trong quá trình lập và sử dụng, làm ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của công tác 

kế toán, đồng thời gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu khi cần thiết. 

- Về hình thức sổ kế toán và phần mềm kế toán: 

Công ty lập Chứng từ ghi sổ và Sổ Cái theo năm, nên khối lượng số liệu tập 

trung trong một kỳ dài, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu. 

Bên cạnh đó, một số mẫu sổ chi tiết vẫn còn tình trạng chưa ghi đầy đủ thông tin 

như mục khách hàng và mã khách hàng, làm cho nội dung sổ kế toán chưa thật sự 

hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc tra cứu và quản lý thông tin kế toán khi cần thiết. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV New File 

- Về kế toán doanh thu, thu nhập: 
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Đối với khoản thu từ bán phế liệu như mica, alu dư thừa sau khi cắt theo yêu 

cầu của khách hàng, công ty cần lập đầy đủ chứng từ đối với các khoản thu từ bán 

phế liệu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi phát sinh nghiệp vụ, kế 

toán cần lập “Phiếu thu” và tổng hợp vào “Bảng kê chứng từ” theo tài khoản để làm 

căn cứ lập “Chứng từ ghi sổ” và ghi nhận vào “Sổ Cái tài khoản 711” – Thu nhập 

khác. Đồng thời, công ty nên mở Sổ chi tiết tài khoản 711 để theo dõi riêng các khoản 

thu từ bán phế liệu, đảm bảo phản ánh đầy đủ nguồn thu phát sinh và thuận tiện cho 

việc kiểm tra, đối chiếu số liệu. 

- Về kế toán chi phí: 

Công ty cần thực hiện trích lập đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN và 

KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm của người lao 

động. Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, Bảng tính và phân bổ tiền lương, bảo 

hiểm xã hội cùng các chứng từ liên quan, kế toán thực hiện hạch toán các khoản trích 

theo lương vào chi phí trong kỳ. Đồng thời, kế toán cần tổng hợp các nghiệp vụ vào 

Bảng kê chứng từ theo tài khoản để lập Chứng từ ghi sổ, ghi Sổ Cái và Sổ chi tiết các 

tài khoản liên quan, đảm bảo chi phí được phản ánh đầy đủ, chính xác theo quy định. 

Chứng từ: 

- Bảng chấm công.  

- Bảng thanh toán tiền lương.  

- Bảng tính và phân bổ tiền lương, BHXH.  

- Chứng từ nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

Sổ kế toán: 

- Bảng kê chứng từ theo TK 334, 338, 642  

- Chứng từ ghi sổ.  

- Sổ Cái TK 334 – Phải trả người lao động.  

- Sổ Cái TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.  

- Sổ chi tiết TK 334 và TK 338.  

BHXH: 17,5%  

BHYT: 3%  Tổng: 23,5% 

BHTN: 1%  

KPCĐ: 2%  

49.573.000 x 23,5% ≈ 11.649.655 đồng 

Doanh nghiệp nên thực hiện ghi nhận chi phí tiền lương phải trả cho người 

lao động trước khi thực hiện thanh toán lương thực tế. Đồng thời, các khoản tạm 

ứng lương và thanh toán lương cần được cập nhật theo từng nghiệp vụ phát sinh 
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trên phần mềm kế toán nhằm đảm bảo việc theo dõi công nợ phải trả người lao động 

được đầy đủ, rõ ràng và thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu cuối kỳ. 

Theo nguyên tắc, khi xác định tiền lương phải trả, kế toán phải ghi nhận chi phí 

trước: Nợ TK 6421: 49.573.000 

    Có TK 334: 49.573.000 

Khi thanh toán lương ngày 10/12/2025: 

Nợ TK 334: 49.573.000 

    Có TK 111/112: 49.573.000 

- Về kế toán xác định kết quả kinh doanh: 

Công ty cần thực hiện rà soát đầy đủ các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi 

phí phát sinh trước khi kết chuyển xác định kết quả kinh doanh. Đối với khoản thu từ 

bán phế liệu, kế toán cần lập đầy đủ chứng từ và hạch toán vào tài khoản 711 – Thu 

nhập khác. Đồng thời, công ty cần thực hiện trích đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ và ghi nhận chi phí tiền lương đúng thời điểm phát sinh. Trước khi kết chuyển 

sang tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, kế toán cần đối chiếu số liệu các 

tài khoản 511, 515, 632, 642 và 711 nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh được xác định 

chính xác và phản ánh đúng tình hình hoạt động của công ty. 

- Về bộ máy kế toán: 

Công ty nên phân tách chức năng giữa thủ quỹ và nhân viên bán hàng 

nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ. Theo đó, nhân viên bán hàng chỉ thực 

hiện việc bán hàng, lập hóa đơn và giao dịch với khách hàng; thủ quỹ chịu trách 

nhiệm thu, chi và quản lý tiền mặt. Trường hợp chưa đủ nhân sự để bố trí riêng từng 

vị trí, công ty cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu định kỳ giữa hóa đơn bán hàng, 

phiếu thu, sổ quỹ và số tiền mặt thực tế tồn quỹ. Đồng thời, việc đẩy mạnh thanh toán 

qua ngân hàng đối với các giao dịch có giá trị lớn cũng góp phần hạn chế rủi ro thất 

thoát tiền mặt và nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý doanh thu. 

- Về chứng từ kế toán: 

Công ty cần thực hiện lập Phiếu thu đối với tất cả các khoản thu tiền mặt phát 

sinh từ hoạt động bán hàng và các nghiệp vụ khác. Phiếu thu phải được lập kịp thời, 

có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan và được lưu kèm với các chứng từ gốc để làm 

căn cứ hạch toán. Đồng thời, kế toán cần kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ chứng từ 

trước khi ghi sổ nhằm đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều có chứng từ hợp 

lệ. Việc thực hiện đầy đủ Phiếu thu sẽ góp phần nâng cao tính chặt chẽ của hệ thống 

chứng từ kế toán, tăng cường kiểm soát tiền mặt và tạo thuận lợi cho công tác kiểm 

tra, đối chiếu số liệu khi cần thiết. 

- Về hình thức sổ kế toán và phần mềm kế toán: 
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Công ty nên thực hiện in và lưu Chứng từ ghi sổ, Sổ Cái theo từng tháng thay 

vì theo năm. Cuối mỗi tháng, kế toán tiến hành khóa sổ, đối chiếu số liệu giữa Sổ Cái 

và các sổ chi tiết liên quan trước khi in và lưu trữ. Việc này giúp giảm khối lượng số 

liệu trên mỗi sổ, thuận tiện cho việc kiểm tra, tra cứu và phát hiện sai sót kịp thời. 

Đối với các sổ chi tiết, công ty cần quy định bắt buộc nhập đầy đủ nội dung tên 

khách hàng và mã khách hàng trên phần mềm kế toán. Kế toán trưởng nên thực hiện 

kiểm tra định kỳ trước khi in sổ kế toán nhằm đảm bảo các chỉ tiêu thông tin được 

cập nhật đầy đủ, thống nhất giữa chứng từ gốc và sổ kế toán. Qua đó nâng cao tính 

đầy đủ, chính xác của thông tin kế toán. 

 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

31/01 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 108,310,589 0

31/01 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 108,310,589

28/02 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 32,459,883 0

28/02 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 32,459,883

31/03 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 261,120,803 0

31/03 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 261,120,803

30/04 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 63,821,288 0

30/04 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 63,821,288

31/05 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 39,963,805 0

31/05 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 39,963,805

30/06 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 63,658,662 0

30/06 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 63,658,662

31/07 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 63,097,188 0

31/07 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 63,097,188

31/08 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 63,962,676 0

31/08 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 63,962,676

30/09 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 88,342,894 0

30/09 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 88,342,894

31/10 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 99,982,123 0

31/10 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 99,982,123

30/11 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 122,525,614 0

30/11 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 122,525,614

31/12 KC-000001 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Chi phí SXKD vào giá vốn 154 144,927,041 0

31/12 KC-000005 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 144,927,041

Tổng cộng phát sinh 1,152,172,566 1,152,172,566

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1,152,172,566 1,152,172,566

Số dư cuối kỳ 0 0

TKĐƯ

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

SỐ TIỀN

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CHỨNG TỪ
MÃ KH KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)



 

KẾT LUẬN 

Sau quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế tại Công ty 

TNHH MTV New File, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV New File” để làm nội 

dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

Thông qua quá trình tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty, em nhận thấy đơn vị đã xây dựng được bộ 

máy kế toán tương đối phù hợp, công tác hạch toán được thực hiện khá đầy đủ và đáp 

ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế cần được quan tâm khắc phục nhằm góp phần hoàn thiện hơn 

công tác kế toán tại đơn vị. Từ những kiến thức đã học cùng với thực tế thu thập được 

trong thời gian thực tập, em đã mạnh dạn đưa ra một số nhận xét và đề xuất nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty. 

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV New File, em đã có cơ hội 

tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, được vận dụng những kiến thức đã học vào 

công việc chuyên môn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Đặc biệt, sự hướng 

dẫn tận tình và hỗ trợ của các anh chị trong bộ phận kế toán đã giúp em nâng cao hiểu 

biết thực tế cũng như củng cố thêm kiến thức chuyên ngành kế toán. 

Tuy nhiên, do thời gian thực tập còn hạn chế và kiến thức chuyên môn của bản 

thân vẫn chưa thật sự sâu rộng nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. 

Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ Giáo viên hướng dẫn, quý thầy 

cô phản biện cùng các anh chị tại Công ty TNHH MTV New File để bài luận văn 

được hoàn thiện hơn. 

  



 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài 

Chính. 

2. Tài liệu sổ sách liên quan đến phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV New File. 

3. Các bài khóa luận tốt nghiệp trên thư viện trường. 

  



 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 3.1: Sổ chi tiết TK 5111 

  

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

06/01 HĐ 2 KH_012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ & XÂY DỰNG INCAB
In decal dán alu (Bảng cấm vào) 131 0 1,280,000

06/01 HĐ 3 KH_013

BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG
Biển báo độ cao cáp quang (Mica) 131 0 14,782,000

06/01 HĐ 4 KH_011

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ 

HOẠCH ĐÀ NẴNG
In bạt background 131 0 648,148

07/01 HĐ 5 KH_014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI 

LỢI

Biến báo cáp quang lắp trong bể cáp 

(Mica)
131 0 14,807,000

09/01 HĐ 6 KH_015 Công Đoàn Trường Cao Đẳng Đường Sắt

In bạt sinh nhật đoàn viên công đoàn 

quý III & IV năm 2024
131 0 210,000

09/01 HĐ 7 KH_016

CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ XÂY 

DỰNG SYSMA VIỆT NAM
Decal dán kính 131 0 2,650,000

09/01 HĐ 8 KH_017

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG BIỂN ĐÔNG - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

In bạt 131 0 420,000

... ... ... ... ... ... ... ...

25/12 HĐ 426 KH_060

LỮ ĐOÀN 683, CỤC XE MÁY - VẬN 

TẢI, TCHC-KT
in bạt(khẩu hiệu trước hội trường) 131 0 17,083,333

25/12 HĐ 427 KH_048

CÔNG TY TNHH TM&DV HẰNG 

SPORT

IN BẠT - BĂNG RÔN CHÀO MỪNG 

KT: 2m2 x 8m
131 0 5,538,000

27/12 HĐ 428 KH_138

CÔNG TY TNHH L.U.X PROPERTY 

DANANG
Thi công sàn sân kháu và bảng hiệu 131 0 62,750,000

29/12 HĐ 429 KH_018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE
In Bạt - Phướn KT: 0.8m x 1,8m 131 0 1,015,000

29/12 HĐ 430 KH_018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE
In Bạt - Phướn KT: 0.8m x 1,8m 131 0 1,015,000

29/12 HĐ 431 KH_018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE
In Bạt - Băng rôn KT: 6m x 0,8m 131 0 1,985,000

30/12 HĐ 432 KH_151

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ 

NẴNG

Bảng Hiệu(khung sắt,alu,mica,sáng đèn)  

 KT: 1M2X3M
131 0 9,259,259

30/12 HĐ 433 KH_112

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 

SẢN XUẤT SỰ KIỆN ACT-

PRODUCTION

In decal cán bóng 131 0 4,392,400

31/12 HĐ 434 KH_152 CÔNG TY TNHH URE QUÂN PHONG

Bảng hiệu in bạt căng khung sắt KT: 

1m05 x 2m3
131 0 3,460,000

31/12 HĐ 435 KH_060

LỮ ĐOÀN 683, CỤC XE MÁY - VẬN 

TẢI, TCHC-KT

IN BẠT(Hội nghị trực tuyến KT 

3MX10M)
131 0 4,444,444

31/12 HĐ 436 KH_036

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54- CÔNG TY 

CP XÂY LẮP THÀNH AN 96

In bạt căng khung sắt (Hội Nghị học tập 

quán triệt nghị quyết ĐH đảng bộ quân 

đội)KT 2x1 m

131 0 6,600,000

31/12 KC-000003

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
911 236,192,446 0

Tổng cộng phát sinh 2,150,414,510 2,150,414,510

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 2,150,414,510 2,150,414,510

Số dư cuối kỳ 0 0

SỐ TIỀN

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CHỨNG TỪ
MÃ KH KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TKĐƯ

ĐơnA1:H36 vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)



 

 

Phụ lục 3.2: Sổ chi tiết TK 515 

  

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

18/01 000008 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T1/2025 1121 0 3,416

31/01 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 3,416 0

15/02 000002 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T2/2025 1121 0 1,392

28/02 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 1,392 0

15/03 000008 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T3 1121 0 1,146

31/03 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 1,146 0

20/04 000005 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T4 1121 0 1,343

30/04 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 1,343 0

17/05 000007 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T5 1121 0 721

31/05 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 721 0

22/06 000008 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T6 1121 0 1,233

30/06 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 1,233 0

20/07 000011 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T7 1121 0 622

31/07 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 622 0

16/08 000008 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T8 1121 0 796

31/08 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 796 0

21/09 000017 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T9 1121 0 387

30/09 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 387 0

19/10 000012 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T10 1121 0 216

31/10 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 216 0

16/11 000008 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T11 1121 0 251

30/11 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 251 0

21/12 000028 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Thu lãi tiền gởi T12 1121 0 921

31/12 KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
911 921 0

Tổng cộng phát sinh 12,444 12,444

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 12,444 12,444

Số dư cuối kỳ 0 0

SỐ TIỀN

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CHỨNG TỪ
MÃ KH KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TKĐƯ

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)



 

 

Phụ lục 3.3: Sổ chi tiết TK 632 



 

 

Phụ lục 3.4: Phiếu kế toán phân bổ CCDC ngày 31/12/2025 

 

 

 

Phụ lục 3.5: Phiếu chi phí vệ sinh tháng 11 năm 2025 HĐ 131381 

  



 

 

Phụ lục 3.6: Sổ chi tiết TK 6421 



 

 

Phụ lục 3.7: Sổ chi tiết TK 6422 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

19/01

000002 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE

Điều chỉnh giảm thuế GTGT HĐ 311 

(31/12/2024) đã xuất giảm tiền thuế tại 

HĐ 31(19/01/2025

33311 18,520 0

27/01

000023 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 1.2025. 

HĐ 9570
1111 300,000 0

31/01 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 318,520

10/03 000002 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Phí sao kê tài khoản 1121 55,000 0

28/03
000017 NCC_015

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ HƯƠNG SƠN
Chi tiếp khách. HĐ 465 1111 909,091 0

28/03
000017 NCC_015

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ HƯƠNG SƠN
Chi tiếp khách. HĐ 465 1111 4,474,999 0

31/03

000018 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh T3/2025 1111 150,000 0

31/03 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 5,589,090

29/04

000010 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 4/2025. 

HĐ 45067
1111 150,000 0

30/04 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 150,000

23/05
000010 NCC-032

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI 

VÂN

Thanh toán tiền vé máy bay công tác 

phí của Ngô Thị Mỹ Nhung
1111 357,000 0

23/05
000010 NCC-032

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI 

VÂN

Thanh toán tiền vé máy bay công tác 

phí của Ngô Thị Mỹ Nhung
1111 3,062,037 0

31/05

000012 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 5/2025. 

HĐ 58017
1111 150,000 0

31/05 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 3,569,037

12/06
000002 NCC-032

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI 

VÂN

Thanh toán vé máy bay công tác phí 

của Ngô Thị Mỹ Nhung. HĐ 30543
1111 238,000 0

12/06
000002 NCC-032

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI 

VÂN

Thanh toán vé máy bay công tác phí 

của Ngô Thị Mỹ Nhung. HĐ 30543
1111 2,393,519 0

25/06

000009 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thahh toán phí vệ sinh T6.2025. HĐ 

70192
1111 150,000 0

30/06 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 2,781,519

28/07

000006 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 7/2025. 

HĐ 82119
1111 150,000 0

31/07 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 150,000

19/08
000003 NCC_026

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ ARITO
Chuyển tiền mua chữ ký số 1121 1,079,000 0

21/08

000012 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 8.2025. 

HĐ 91373
1111 150,000 0

31/08 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 1,229,000

30/09

000012 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh T9/2025. HĐ 

106799
1111 150,000 0

30/09 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 150,000

13/10
000006 NCC_026

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ ARITO
Chuyển trả tiền chữ ký số 1121 1,222,222 0

31/10

000016 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh tháng 10/2025. 

HĐ 118327
1111 150,000 0

31/10 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 1,372,222

29/11

000015 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán phí vệ sinh T11/2025. HĐ 

131381
1111 150,000 0

29/11 000007 KH_156 Ngân Hàng TM CP Quân Đội Phí duy trì SMS banking 1121 720,000 0

30/11 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 870,000

18/12

000007 NCC_012

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 

ĐÔ THỊ HÀ NỘI- CHI NHÁNH MIỀN 

TRUNG

Thanh toán tiền phí vệ sinh T12.2025. 

HĐ 141095
1111 150,000 0

31/12 000004 KH_010 CÔNG TY TNHH MTV NEW FILE Kết chuyển thuế môn bài 2025 33382 2,000,000 0

31/12 KC-000007 KC Chi phí vật liệu vào KQ SXKD 911 0 2,150,000

Tổng cộng phát sinh 18,329,388 18,329,388

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 18,329,388 18,329,388

Số dư cuối kỳ 0 0

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW FILE

Địa chỉ: 465 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên chiểu

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Thành phố Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI
CHỨNG TỪ

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)



 

 

Phụ lục 3.8: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 



 

 

Phụ lục 3.8: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 

 



 

 

Phụ lục 3.8: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 

  



 

 

 

Phụ lục 3.9: Phụ lục chuyển lỗ 



 

 


